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                          000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Barfield, Mike. Một ngày trong đời của con lười, con ngươi và con người : Một cuốn sách 

hay-ho và hài-hước về sự sống trên trái đất : Dành cho lứa tuổi 8+ / Mike Barfield, Jess 

Bradley ; Duy Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 127tr. : tranh vẽ ; 28cm 

     Tên sách tiếng Anh: A day in the life of a poo, a gnu, and you 

     Tóm tắt: Thông tin cho các em những điều thú vị về cơ thể người, động thực vật, trái đất và 

khoa học: Con lười làm những gì trong ngày?; trái tim làm thế nào có thể vận chuyển máu đi 

khắp cơ thể?; tthứ gì đã tạo nên vầng sáng rực rỡ của cầu vồng?... 

     Phân loại: 001 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005923-5925 

     Từ khoá:Tri thức,Khoa học thường thức 

2. Barfield, Mike. Một ngày trong đời của người hang, nữ hoàng và anh em họ hàng : Lịch sử 

dưới góc nhìn chưa từng có trước đây : Dành cho lứa tuổi 8+ / Mike Barfield, Jess Bradley ; 

Duy Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 127tr. : tranh vẽ ; 28cm 

     Tên sách tiếng Anh: A day in the life of a caveman, a queen and everything in between 

     Tóm tắt: Thông tin thú vị về cuộc sống thường ngày của những con người, động vật, đồ vật 

đã làm nên lịch sử: Khám phá sinh hoạt một ngày con voi ma mút lông xoăn, cuộc sống của 

một con mèo tại Ai Cập cổ đại, suy nghĩ của vi trùng về Louis Pasteur, nhà khoa học đã huỷ 

hoại cuộc sống của chúng... 

     Phân loại: 001 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005926-5928 

     Từ khoá:Tri thức,Khoa học thường thức 

3.  Bách khoa tri thức dành cho trẻ em : Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên / Felicity 

Brooks, Fiona Chandler, Phillip Clarke... ; Minh họa: David Hancock ; Thanh Hường dịch. - 

Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2022. - 319tr. : ảnh, tranh vẽ ; 28cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho trẻ em những kiến thức về thế giới xung quanh, động vật và thực 

vật, cơ thể người, lịch sử, cuộc sống, khoa học, máy móc và phương tiện, vũ trụ và bản đồ thế 

giới 

     Phân loại: 030 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005753-5755 

     Từ khoá:Bách khoa thư thiếu nhi,Khoa học thường thức 

4. Hoàng Hữu Đà. Nghệ thuật tư duy dựa trên dữ liệu - Để ra quyết định thông minh hơn trong 

một thế giới không chắc chắn / Hoàng Hữu Đà. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 334tr. : 

hình vẽ, biểu đồ ; 23cm 

     Phụ lục: tr. 265-299. - Thư mục: tr. 301-325 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung kiến thức, cách tiếp cận về thống kê học, phân tích dữ liệu. Chỉ 

ra một số sai lầm thường gặp khi nhìn vào các con số trong nghiên cứu hoặc đưa ra bởi truyên 

thông, cho ta cách nhìn mới về thế giới xung quanh 

     Phân loại: 001.42 / NGH250T 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009930 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011966-11967 

     Từ khoá:Tư duy,Nghiên cứu,Dữ liệu 

5.  Nhịp sống đương đại - Tin giả : Dành cho lứa tuổi 7+ / Axel Planté-Bordeneuve, Marie 

Révillion,...; Lại Thị Thu Hiền dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 125tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: C'est quoi lé fake news 

     Phân loại: 005.8 / NH313S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024117-24120 

     Từ khoá: Tin giả; An ninh mạng,An toàn máy tính,Sách thường thức 

6. Phạm Huy Hoàng. Hello các bạn, mình là Tôi đi code dạo / Phạm Huy Hoàng. - H. : Thanh 

niên, 2022. - 366tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn những kỹ năng mềm và những phần kỹ thuật thuần code, đồng thời 

chia sẻ những kinh nghiệm, những câu chuyện đời, chuyện nghề trong quá trình làm việc của 

tác giả 

     Phân loại: 005.1 / H201C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036518 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051297-51298 

     Từ khoá:Phần mềm máy tính,Lập trình 

7. Tatarsky, Daniel. Mọi điều bạn cần biết về thế giới / Daniel Tatarsky ; Nguyễn Ngọc Tú 

dịch ; Steve Russell minh họa. - H. : Thế giới; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 

2022. - 223tr. : minh họa ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: Everything you need to know about everything you need to know about 

: your world, and everything around it, in a nutshell 

     Tóm tắt: Tổng hợp những kiến thức, sự kiện về thời gian và không gian; vũ trụ; trái đất; con 

người; môi trường và xã hội; lịch sử; khoa học và y tế; công nghệ và truyền thông 

     Phân loại: 030 / M428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009927 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011960-11961 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Tri thức 

 

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

8. Acuff, Jon. Tối giản trong suy nghĩ : Tư duy tích cực để xây dựng cuộc sống hạnh phúc / 

Jon Acuff ; Đồng Linh dịch. - H. : Công thương, 2022. - 351tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: Soundtracks : The surprising solution to overthinking 

     Tóm tắt: Gồm những dẫn chứng khoa học cụ thể sẽ hướng dẫn cách thay đổi bài hát - những 

suy nghĩ mà chúng ta lặp lại mỗi ngày thành những giai điệu tích cực để có được cuộc sống dễ 

dàng hơn nhờ sự tối giản trong suy nghĩ và lối tư duy tích cực để xây dựng cuộc sống hạnh 

phúc 

     Phân loại: 153.42 / T452G 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036564 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051388-51389 

     Từ khoá: Suy nghĩ; Tư duy 

9. Anwar, Desi. Offline: Sống tỉnh thức trong thời đại của sự xao nhãng / Desi Anwar; Sơ Tâm 

dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 255tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Offline: Finding yourself in the age of distractions 

     Tóm tắt: Giới thiệu cách thức sống tỉnh thức, tự chủ, tĩnh tâm, tái kết nối với các giác quan, 

năng lực tự nhiên và tiềm năng của bản thân về những "kẻ địch" giấu mặt trong đời sống hiện 

đại như smartphone, phim bộ dài tập, FOMO... 

     Phân loại: 158.1 / O-427S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036579 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051418-51419 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

10. Bruner, Jerome. Những thế giới trong tâm trí / Jerome Bruner ; Hoàng Hưng dịch. - H. : 

Tri thức, 2022. - 334tr. ; 20cm. - (Tủ sách Tâm lý học giáo dục Cánh Buồm) 

     Tên sách tiếng Anh: Actual minds, possible worlds 

     Tóm tắt: Giới thiệu hai phương thức tư duy (tư duy hệ hình hay logic, khoa học và tư duy tự 

sự), nhấn mạnh vai trò của tâm trí, đặc biệt là tâm trí quan nghiệm đối với thế giới thực tại; từ 

đó đề cao chức năng nhận thức thế giới của các bộ môn nghệ thuật trong nhà trường với 

phương thức "tự sự" sinh động thay cho lí lẽ logic, giúp học sinh khơi gợi khả năng sáng tạo và 

trí tưởng tượng của mình trong mỗi tác phẩm nghệ thuật 

     Phân loại: 153.3 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036510 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051281-51282 

     Từ khoá:Trí tưởng tượng,Sáng tạo 

11. Carnegie, Dale. Đọc vị tâm lý bất cứ ai / Dale Carnegie ; Ngân Nga dịch. - H. : Lao động, 

2022. - 327tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: Listen! The art of effective communication 

     Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp học cách lắng nghe hiệu quả từ bậc thầy về giao tiếp – 

Dale Carneige. Các đặc điểm thường thấy từ bảy loại hình người nghe để từ đó gợi ý cho bạn 

cách thức giao tiếp sao cho phù hợp, và phân tích bốn kiểu lắng nghe, bao gồm: Giả vờ lắng 

nghe, Lắng nghe để đáp trả, Lắng nghe học hỏi, Lắng nghe đồng cảm và bạn có thể tự đánh giá 

khả năng lắng nghe của bản thân thông qua các bài thực hành trong vòng 14 ngày 

     Phân loại: 153.68 / Đ419V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036550 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051361-51362 

     Từ khoá: Lắng nghe; Tâm lí học,Nghe,Giao tiếp 

12. Eger, Edith. Quà tặng cuộc sống : 12 chìa khóa chữa lành quá khứ tổn thương / Edith Eger 

; Anh Thư dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 267tr. ; 20cm 
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     Tên sách tiếng Anh: The gift: 12 lessons to save your life 

     Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời đầy sóng gió của Edith Eger và những câu 

chuyện của khách hàng mà bà từng tiếp xúc, làm việc trong nhiều năm qua nhằm cung cấp cho 

chúng ta 12 chìa khóa giúp giải phóng tâm trí khỏi các nhà tù do chính mình lập ra 

     Phân loại: 158.1 / QU100T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036507 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051275-51276 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

13. Filliozat, Isabelle. Bắt sóng tuổi ẩm ương : Giúp con bước qua tuổi dậy thì 12-17 không 

tổn thương / Isabelle Filliozat ; Anouk Dubois minh họa; Phúc Chi Nhi dịch. - H. : Thế giới; 

Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 276tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: On ne se comprend plus. - Phụ lục: tr. 265-276 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, kĩ năng giúp cha mẹ tìm hiểu những gì đang diễn ra 

trong đầu và cơ thể của đứa con tuổi thiếu niên và khám phá những quyền năng của mình để 

phản ứng một cách nhẹ nhàng, công bằng và đầy tình thương 

     Phân loại: 155.51 / B118S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036605 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039455 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051470-51471 

     Từ khoá:Tâm lí học,Tuổi dậy thì 

14. Freke, Tim. Câu chuyện linh hồn  = Soul story : Chuyến du ngoạn kỳ bí và mầu nhiệm về 

mục đích cuộc đời / Tim Freke ; Thái An dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 343tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Đề ra phương án thay thế đầy táo bạo cho thế giới quan ảm đảm, thúc đẩy sự 

chuyển đổi lý trí trong những hiểu biết của chúng ta về khoa học và tâm linh, từ đó tạo ra một 

tầm nhìn đẹp đẽ về bản chất của thực tại và mục đích xâu xa của cuộc sống 

     Phân loại: 158.1 / C125C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036542 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051345-51346 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Tâm linh 

15. Goodwill. Tâm lý học đàn ông - Hiểu tình rồi hãy yêu / Goodwill; Thu Hiền dịch. - H. : 

Thế giới, 2022. - 182tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Phân tích những cách suy nghĩ của đàn ông về tình yêu, cách đàn ông nhìn nhận 

cuộc sống xã hội, tâm lý của đàn ông, để tìm ra "chiến lược" chinh phục phù hợp 

     Phân loại: 155.332 / T120L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036608 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051476-51477 

     Từ khoá:Nam giới,Tâm lí học 

16. Holiday, Ryan. Sợ hãi là bản năng, quyết đoán là bản lĩnh, can đảm là tôi luyện / Ryan 

Holiday ; Dương Bùi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 403tr. ; 20cm 
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     Phân loại: 158.1 / S661H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036531 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051323-51324 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Cuộc sống 

17. Lê Hoàng San. Nhẹ tênh giữa chênh vênh tuổi trẻ / Lê Hoàng San. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 210tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Chỉ ra những kinh nghiệm trong cuộc sống giúp cho bạn trẻ biết vượt qua khó 

khăn, thử thách, tự tin vươn tới những ước mơ của mình 

     Phân loại: 155.5 / NH200T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036535 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051331-51332 

     Từ khoá:Tâm lí học,Tuổi trẻ,Cuộc sống 

18. Lê Minh Huân. Sống tích cực, thương chân thành / Lê Minh Huân, Lưu Đình Long. - H. : 

Dân trí, 2022. - 215tr. ; 20cm 

     Phân loại: 158.1 / S455T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036515 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051291-51292 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

19. Marmion, Jean-François. Kẻ khôn cũng có khi khờ : Tâm lý học về sự ngu ngốc của con 

người / Jean-François Marmion b.s.; Kim Diệu dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách 

Alpha, 2022. - 280tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Psychologie de la connerie 

     Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu bởi các nhà tâm lý học Daniel Kahneman, Dan Ariely, 

Alison Gopnik, Howard Gardner... về nguyên nhân những người thông minh đôi khi lại tin vào 

những điều hoàn toàn vô nghĩa, bộ não lười biếng khiến đưa ra những quyết định sai lầm, việc 

cố gắng tranh luận với những kẻ ngu ngốc lại là một cái bẫy... 

     Phân loại: 155.7 / K200K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009909 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008780-8782 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011926-11927 

     Từ khoá:Tâm lí học,Con người,Đặc điểm 

20. Mèo Vũ Trụ. Chạm - Hành trình cảm xúc của 12 chòm sao / Mèo Vũ Trụ. - H. : Thế giới, 

2022. - 181tr. ; 18cm 

     Phân loại: 133.52 / CH104H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036554 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051369-51370 

     Từ khoá:Chòm sao,Chiêm tinh học 

21. Nguyễn Đoàn Minh Thư. Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều / Nguyễn Đoàn Minh Thư. - 

Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 180tr. ; 17cm. - (Being - Tủ sách Kỹ năng) 
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     Phụ lục: tr. 166-180 

     Tóm tắt: Hành trình khám phá thế giới nội tâm của một người trẻ với những suy nghĩ trăn 

trở, dằn vặt, những cuộc chiến nội tâm và những cảm xúc vừa phức tạp vừa con người - một thế 

giới quen thuộc của tất cả chúng ta 

     Phân loại: 158.1 / H107T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036552 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051365-51366 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

22. Nielsen, Dorte. Bí mật tư duy sáng tạo  = The secret of the highly creative thinker: Tạo ra 

những mối liên kết mà người khác không làm được / Dorte Nielsen, Sarah Thurber ; Phạm 

Quốc Bảo dịch. - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2022. - 205tr. : minh họa ; 24cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức lý thuyết và các bài tập thực hành về tư duy sáng tạo, 

nhằm cải thiện kỹ năng sáng tạo và khai phá được tính sáng tạo trong mỗi chúng ta 

     Phân loại: 153.35 / B300M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009926 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011958-11959 

     Từ khoá:Tâm lí học,Sáng tạo 

23. Ninh Mông. Đời hạnh phúc khi làm chủ cảm xúc / Ninh Mông; Huỳnh Nhã Thy dịch. - H. 

: Thế giới, 2022. - 287tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn học cách thích nghi, cân bằng, giải quyết những nút thắt trong cuộc 

đời, loại bỏ năng lượng tiêu cực và yêu thương bản thân để làm chủ cảm xúc, hướng tới cuộc 

sống hạnh phúc 

     Phân loại: 158.1 / Đ462H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036607 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051474-51475 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

24. Okuno Shuji. Dẫu hóa linh hồn xin hãy ở bên tôi : Những câu chuyện chưa kể hậu thảm 

hoạ kép 11/3 / Okuno Shuji ; Đỗ Phan Thu Hà dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 285tr. ; 

20cm 

     Tóm tắt: Những câu chuyện chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc giúp bạn có cái nhìn sâu sắc 

hơn về sự tàn khốc của thiên tai, sự tiếc nuối về những người đã qua đời và mất tích trong thảm 

hoạ kép tại Nhật Bản vào ngày 11/3/2011; đồng thời, gửi gắm niềm hy vọng rằng những người 

đã khuất vẫn luôn ở bên họ, bằng cách này hay cách khác họ sẽ sống mãi trong tim người thân 

của họ 

     Phân loại: 154.2 / D125H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036573 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051406-51407 

     Từ khoá:Tiềm thức,Tâm lí học 
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25. Orion, Rae. Chiêm tinh học for dummies / Rae Orion; Sunnie dịch. - H. : Thế giới; Công 

ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 495tr. : hình vẽ, bảng ; 23cm. - (Để việc học trở nên thật đơn 

giản) 

     Tên sách tiếng Anh: Astrology for dummies 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về chiêm tinh học: Giúp bạn lập bản đồ vị trí của 

mình trong vũ trụ; cách tạo và diễn giải bản đồ sao; các công nghệ và phần mềm mới nhất tạo 

bản đồ; điểm mạnh và điểm yếu của từng cung hoàng đạo; cách sử dụng chiêm tinh học để cải 

thiện công việc kinh doanh và cuộc sống cá nhân của bạn 

     Phân loại: 133.5 / CH304T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009933 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011972-11973 

     Từ khoá:Chiêm tinh học 

26. Radio Người Giữ Kỉ Niệm. Kể cho tôi nghe / Radio Người Giữ Kỉ Niệm. - H. : Thế giới, 

2022. - 223tr. ; 20cm. - (Bloom collection) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn trẻ cách thức lắng nghe chính mình, đắp xây cho bản thân một 

niềm vui sống, hoà mình vào xã hội để sống bản lĩnh và tự tin hơn, khởi phát hoặc tiếp tục hành 

trình cuộc sống cá nhân của mình 

     Phân loại: 158.1 / K250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036567 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051394-51395 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

27. Souun Takeda. Đừng thêm điều kiện cho hạnh phúc - Sổ tay hoán đổi tiêu cực thành tích 

cực / Souun Takeda ; Nhóm Nomudas dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 210tr. : tranh vẽ ; 

20cm 

     Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp chuyển tiêu cực thành tích cực giúp cuộc sống của mọi 

người xung quanh trở nên hạnh phúc: dừng việc thêm điều kiện cho hạnh phúc; trở thành người 

luôn có tâm trạng tốt; đừng giao phó cảm xúc cho người khác; giữ gìn để mọi thứ sẽ diễn ra 

suôn sẻ... 

     Phân loại: 158.1 / Đ556T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036541 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051343-51344 

     Từ khoá:Cuộc sống,Hạnh phúc,Tâm lí học ứng dụng 

28. Stever, Gayle. Tâm lý học nói gì về danh tiếng / Gayle Stever ; Sóc Cốm dịch. - H. : Thế 

giới, 2022. - 183tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The psychology of celebrity. - Thư mục: tr. 173-183 

     Tóm tắt: Khám phá nguồn gốc của văn hoá người nổi tiếng, mối quan hệ giữa người nổi 

tiếng với người hâm mộ của họ, cách thức mà danh vọng ảnh hưởng tới người nổi tiếng và yếu 

tố định hình suy nghĩ của ta về những người nổi tiếng ta ngưỡng mộ. Phân tích những phương 
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thức để truyền thông “làm nảy sinh” người nổi tiếng và vai trò của truyền thông mạng xã hội, 

truyền hình thực tế và công nghệ trong xã hội hiện đại 

     Phân loại: 153.8 / T120L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036512 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051285-51286 

     Từ khoá:Động lực,Thành tích,Người nổi tiếng 

29. Thái Đức Phương. Dừng cuộc đua không phải là thua / Thái Đức Phương. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2022. - 167tr. ; 20cm. - (Tủ sách Sống khác) 

     Tóm tắt: Gồm những lời nhắn gửi gần gũi nhưng sắc sảo, nhiều ý nghĩa súc tích giúp bạn có 

khoảng tĩnh lặng, dừng lại học hỏi, sau đó tiếp tục vững vàng trên hành trình phía trước dành 

cho tất cả những ai đang lao đao vì cuộc sống bận rộn, đang lo lắng về những chặng đường 

phải đi tìm được đích đến và sống hạnh phúc 

     Phân loại: 158.1 / D556C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036600 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051460-51461 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

30. Thạch Chân Ngữ. Thuật đọc nguội : Bí quyết nhìn thấu tâm can đối phương qua ngôn ngữ 

cơ thể / Thạch Chân Ngữ ; Nguyễn Tiến Đạt dịch. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần sách Alpha, 

2022. - 315tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 314-315 

     Tóm tắt: Trình bày và giải thích về thuật đọc nguội một cách có hệ thống, ứng dụng tâm lý 

học đọc hiểu nội tâm, cảm hứng, thôi miên... giúp nắm vững và vận dụng kỹ năng giao tiếp xã 

hội, giải quyết những nút thắt trong giao tiếp cá nhân để phát huy sức hấp dẫn và dễ dàng giành 

được lòng tin của người khác 

     Phân loại: 158.2 / TH504Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036584 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051428-51429 

     Từ khoá:Giao tiếp,Bí quyết thành công,Kĩ năng,Tâm lí học ứng dụng 

31. Thạch Lôi Bằng. Không ngừng tiến về phía trước / Thạch Lôi Bằng ; Xanh Dương dịch. - 

H. : Thế giới, 2022. - 286tr. ; 20cm. - (Being) 

     Tóm tắt: Những câu chuyện về sự thành công trong cuộc sống bằng cách biết thay đổi bản 

thân, dũng cảm tiến bước và đương đầu với khó khăn 

     Phân loại: 158.1 / KH455N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036548 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051357-51358 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

32. Trương Đức Phân. Tự do cảm xúc, sống đời nhẹ tênh / Trương Đức Phân ; Quỳnh Anh 

dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 272tr. : tranh vẽ ; 20cm 
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     Tóm tắt: Phân tích lập luận về những vấn đề ẩn sâu bên trong nội tâm của mỗi người và các 

phương pháp để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Bằng những trải nghiệm thực tế, tác giả cũng 

giúp chúng ta nhận ra rằng quan trọng nhất vẫn là chính bản thân chúng ta, những cảm xúc tiêu 

cực hay những khó khăn khi chúng ta làm chủ được nó thì mọi bất hạnh ở hiện tại đều sẽ tan 

biến 

     Phân loại: 152.4 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036525 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051311-51312 

     Từ khoá:Nhận thức,Cuộc sống,Cảm xúc 

33.  Tâm lý học hẹn hò : Nghệ thuật giao tiếp trong tình yêu / John Gottman, Julie Schwartz 

Gottman, Doug Abrams, Rachel Carlton Abrams ; Phạm Thư dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 276tr. 

: bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn bạn thực hiện 8 cuộc hẹn hò khác nhau để củng cố mối quan hệ của 

mình như: niềm tin và sự cam kết, mâu thuẫn, tình dục, tiền bạc, gia đình, niềm vui và sự phiêu 

lưu, sự phát triển và tâm linh, cuối cùng là ước mơ. Giúp bạn tạo ra câu chuyện tình yêu của 

riêng mình 

     Phân loại: 152.41 / T120L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036533 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051327-51328 

     Từ khoá:Tâm lí học,Tình yêu 

34. Voss, Chris. Đừng bao giờ chia đôi lợi ích trong mọi cuộc đàm phán / Chris Voss, Tahl 

Raz; Phan Ngọc Lệ Minh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Công ty cổ phần sách Alpha; Thế 

giới, 2022. - 418tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Never split the difference: Negotiating as if your life depended on it 

     Tóm tắt: Chia sẻ của tác giả về 9 cách thức để chiến thắng mọi cuộc đàm phán, từ đó giúp ta 

thay đổi được cuộc đời mình và thành công trong cuộc sống 

     Phân loại: 158.5 / Đ556B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036583 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051426-51427 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Đàm phán,Tâm lí học ứng dụng 

35. Yasuyuki Taki. Kích hoạt trí não - Mở rộng bộ nhớ  = 16 mannin no nougazou wo 

mitekita nouigakushaga oshieru "Nou wo honki" ni saseru kyukyoku no benkyouhou / 

Yasuyuki Taki ; Duy Ngọc dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 231tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Những khám phá mới về giải pháp nâng cao năng lực tư duy của não bộ ở người 

trưởng thành. Xem xét lại cách đối xử với bộ não khi bước sang tuổi đôi mươi. Phương pháp 

học tập kích thích não tối đa cũng như thói quen sinh hoạt để rèn luyện bộ não sắc bén nhằm 

khẳng định dù ở lưa tuổi nào thì bộ não con người vẫn đều hoạt động tốt, thậm chí càng lớn 

tuổi đầu óc càng minh mẫn 

     Phân loại: 153.122 / K302H 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036543 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051347-51348 

     Từ khoá:Rèn luyện,Trí nhớ,Bộ não 

 

200 - TÔN GIÁO 

36. Hamilton, Diane Musho. Mọi việc đều có thể giải quyết - Tháo gỡ khó khăn bằng phương 

pháp thiền / Diane Musho Hamilton; Quế Chi dịch. - H. : Dân trí; Công ty văn hóa và truyền 

thông Nhã Nam, 2022. - 336tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Everything is workable: A zen approach to conflict 

resolution 

     Phân loại: 294.337 / M428 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036592 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051444-51445 

     Từ khoá:Thiền,Phật giáo 

37. Osho. Chính trực: Can đảm vượt khỏi thiên kiến đám đông để tìm chân lý đích thực  = 

Danger: Truth at work : The courage to accept the unknowable / Osho ; Phí Mai dịch. - H. : 

Lao động, 2022. - 319tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giải thích tôn giáo chân chính giúp bạn tìm ra chân lý của chính mình, loại bỏ 

những ý tưởng và quan điểm do người khác nhồi nhét vào tâm trí mình, dám thừa nhận bản 

thân là một cá nhân không hoàn hảo và dũng cảm bước vào miền đất còn nhiều điều bí ẩn để có 

thể thực sự tận hưởng cuộc sống, hòa hợp với căn tính của ta 

     Phân loại: 299.93 / CH312T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036586 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051432-51433 

     Từ khoá:Tôn giáo,Chân lí,Đời sống tinh thần 

38. Osho. Cuộc hành hương nội tại : Hành trình buông bỏ cái tôi và đánh thức nguồn năng 

lượng bản thể / Osho; Kiều Hòa dịch. - H. : Lao động, 2022. - 363tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The search : Finding your inner power, your potential 

     Tóm tắt: Dựa trên những chiêm nghiệm của Osho về thiền định, hình tượng hóa đi tìm 

nguồn gốc và ý nghĩa của cuộc đời, của sự tồn tại bằng mười bức tranh tìm trâu (Thập mục 

ngưu đồ), xuất phát từ nhân thế, đi tới hư không và sau cùng lại trở về nơi hồng trần để kết thúc 

vòng tròn hoàn hảo, dừng lại ở nơi mình đã bắt đầu, vẫn là chính ta nhưng căn cốt ta đã biến 

đổi, tươi mới, trọn vẹn và tuôn tràn năng lượng sống 

     Phân loại: 299.93 / C514H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036587 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051434-51435 

     Từ khoá:Tư tưởng,Đời sống tinh thần,Tôn giáo 
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39. Pomnyun. Làm sao học hết được nhân sinh : Chiêm nghiệm cuộc đời, học cách sống thảnh 

thơi cùng thiền sư Pomnyun / Pomnyun ; Vương Thúy Quỳnh Anh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 

290tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 294.3444 / L104S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036572 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051404-51405 

     Từ khoá:Đạo Phật,Cuộc sống 

 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

40. Amson, Georgia. Hành tinh nhựa : Nhựa đã thống trị thế giới như thế nào? : Dành cho bạn 

nhỏ 5+ / Georgia Amson, Bradshaw ; Nguyễn Vân Khanh dịch. - H. : Dân trí; Công ty Văn hoá 

và Truyền thông Nhã Nam, 2022. - 48tr. : ảnh, tranh màu ; 25cm. - (Go green) 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nhựa, tác dụng của nhựa trong đời sống, vấn 

đề rác thải nhựa... kèm theo tranh minh hoạ sinh động 

     Phân loại: 363.7 / G400G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005884-5887 

     Từ khoá:Môi trường,Nhựa 

41. Bell, Cece. El Deafo và đôi tai kỳ diệu : Truyện tranh / Cece Bell ; Đào Thiện Phong dịch. - 

H. : Lao động; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 285tr. : tranh vẽ ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: El Deafo 

     Tóm tắt: Hồi kí về quá trình lớn lên của tác giả khi bị mất thính giác từ nhỏ và những trải 

nghiệm sau đó của cô với Phonic Ear, những thông tin liên quan đến một số khía cạnh của giao 

tiếp khiếm thính, đặc biệt là về nhân vật chính rất nhạy bén, kiên cường và câu chuyện về tình 

bạn, sự trưởng thành cũng như động lực của cô bé trong lớp học và gia đình 

     Phân loại: 362.42092 / E201D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005929-5932 

     Từ khoá: Bell;  Cece;  1970- ;  Nhà văn;  hoạ sĩ;  Mỹ; Cuộc đời,Trẻ khiếm thính 

42.  Bé yêu ngoan ngoãn giỏi giang - Cùng ăn sinh nhật : Cẩm nang ứng xử cho tuổi 2+ / 

Viết lời: Studio Afra; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã 

Nam, 2022. - 28tr. : tranh vẽ ; 17cm 

     Phân loại: 372.21 / B200Y 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023916-23919 

     Từ khoá:Ứng xử,Kĩ năng sống,Giáo dục mẫu giáo 

43.  Bé yêu ngoan ngoãn giỏi giang - Cảm ơn, xin lỗi : Cẩm nang ứng xử cho tuổi 2+ / 

Studio Afra viết lời; Khánh Nguyên dịch. - H. :  Dân trí; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã 

Nam, 2022. - 27tr. : tranh vẽ ; 17cm 

     Phân loại: 372.21 / B200Y 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023924-23927 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Ứng xử,Kĩ năng sống 
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44.  Bé yêu ngoan ngoãn giỏi giang - Học cách sẻ chia : Cẩm nang ứng xử cho tuổi 2+ / 

Viết lời: Studio Afra; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã 

Nam, 2022. - 28tr. : tranh vẽ ; 17cm 

     Phân loại: 372.21 / B200Y 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023928-23931 

     Từ khoá:Ứng xử,Kĩ năng sống,Giáo dục mẫu giáo 

45.  Bé yêu ngoan ngoãn giỏi giang - Trồng cây gây rừng : Cẩm nang ứng xử cho tuổi 2+ / 

Viết lời: Studio Afra; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã 

Nam, 2022. - 28tr. : tranh vẽ ; 17cm 

     Phân loại: 372.21 / B200Y 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023920-23923 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Ứng xử,Giáo dục mẫu giáo 

46.  Bé yêu ngoan ngoãn giỏi giang - Vệ sinh cơ thể : Cẩm nang ứng xử cho tuổi 2+ / Viết 

lời: Studio Afra; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã 

Nam, 2022. - 28tr. : tranh vẽ ; 17cm 

     Phân loại: 372.21 / B200Y 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023932-23935 

     Từ khoá:Ứng xử,Kĩ năng sống,Giáo dục mẫu giáo 

47. Finlay, Madeleine. Bọ cho bữa sáng và những giải pháp thân thiện cho tương lai : Dành 

cho lứa tuổi 8+ / Madeleine Finlay, Jisu Choi ; Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 85tr. : 

tranh màu ; 31cm 

     Tên sách tiếng Anh: Beetles for breakfast and other weird and wonderful ways to save the 

planet 

     Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp tuy hơi lạ lùng nhưng rất sáng tạo để giải quyết 

những vấn đề gây tác động xấu đến môi trường như: làm bánh burger từ bọ cánh cứng, sưởi ấm 

ngôi nhà bằng phân, dùng amip nhầy để di chuyển, thắp sáng nhà cửa bằng cây cối... 

     Phân loại: 333.720286 / B400C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005762-5764 

     Từ khoá: Công nghệ xanh; Bảo vệ môi trường 

48. Gogerly, Liz. Chúng mình cùng sống xanh : Bí kíp tái sử dụng, tái chế và giảm thiểu rác 

thải : Dành cho bạn nhỏ 5+ / Liz Gogerly, Miguel Sanchez ; Nguyễn Xuân Nhật dịch. - H. : 

Dân trí; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2022. - 48tr. : tranh màu ; 25cm. - (Go 

green) 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về các vấn đề môi trường như: Rác thải, khí thải 

cacbon, biến đổi khí hậu, tái chế rác, sống xanh... kèm tranh minh hoạ sinh động 

     Phân loại: 363.7 / G400G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005880-5883 

     Từ khoá:Môi trường,Tái chế 
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49. Gonen, Ron. Thế giới không rác thải : Nền kinh tế tuần hoàn giúp doanh nghiệp phát triển 

bền vững và bảo vệ hành tinh như thế nào? / Ron Gonen; Chi Nhân dịch. - H. : Công thương; 

Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 342tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The waste-free world 

     Tóm tắt: Giới thiệu một nền kinh tế phát triển qua khai thác - sản xuất - thải bỏ làm tiêu tốn 

nhiều nguồn tài nguyên và đẩy trái đất vào tình trạng báo động. Từ đó, xây dựng một mô hình 

kinh tế tuần hoàn thuyết phục, hướng tới tương lai giúp cho các doanh nghiệp phát triển bền 

vững và bảo vệ môi trường qua 5 bước: Giảm bớt, tái sử dụng, tái sản xuất, khôi phục và tái tạo 

     Phân loại: 338.064 / TH250G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009929 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011964-11965 

     Từ khoá: Kinh tế tuần hoàn; Phát triển bền vững,Bảo vệ môi trường 

50. Gray, Colette. Các lí thuyết về học tập cho tuổi thơ / Colette Gray, Sean MacBlain; Hiếu 

Tân dịch. - H. : Tri thức, 2022. - 343tr. : bảng, hình vẽ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Learning theories in childhood. - Thư mục cuối mỗi chương 

     Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn tổng thể, toàn diện về việc học của trẻ em thông qua việc giới 

thiệu triết lí của các triết gia như: Giới thiệu các lí thuyết về học tập; vai trò của lí thuyết và 

triết lí học tập; các nhà lập thuyết và các triết lí về học tập; thuyết phản xạ có điều kiện cổ điển 

và thuyết hành vi tuỳ thuộc hậu quả: Trải nghiệm những năm đầu đời... 

     Phân loại: 370.1523 / C101L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009928 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011962-11963 

     Từ khoá:Trẻ em,Lí thuyết,Học tập 

51. Kim, Annette M.. Đời sống vỉa hè Sài Gòn / Annette M. Kim ; Mai Nguyễn dịch. - H. : 

Dân trí, 2022. - 219tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

     Thư mục: tr.209-219 

     Phân loại: 307.760959779 / Đ462S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036570 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051400-51401 

     Từ khoá:Đời sống,Vỉa hè 

52. Kim Wan. Dịch vụ đặc biệt: dọn dẹp nhà cho người chết / Kim Wan ; Diệu Nguyễn dịch. - 

H. : Dân trí, 2022. - 205tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Kể về một dịch vụ đặc biệt - công việc dọn dẹp tất cả những di vật để lại khi một 

người mất đi trên cõi đời. Qua đó, tác giả đã khắc hoạ sự thật về những con người bị bỏ quên 

bởi chính những người mình yêu mến qua các câu chuyện khác nhau mà ông đã trải qua trong 

công việc của mình 

     Phân loại: 338.476485 / D302V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036520 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051301-51302 
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     Từ khoá:Dịch vụ vệ sinh,Người chết,Nhà cửa 

53. Layton, Neal. Ối toàn nhựa là nhựa : Nhựa khiến trái đất bị ốm, ta phải làm gì đây? : Dành 

cho bạn nhỏ 5+ / Neal Layton ; Nguyễn Xuân Nhật dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 31tr. : tranh 

màu ; 25cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nhựa, tác dụng của nhựa trong đời sống, vấn 

đề rác thải nhựa đối với trái đất... kèm theo tranh minh hoạ sinh động 

     Phân loại: 363.7 / G400G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005907-5910 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Nhựa,Môi trường 

54. Livermore, Jesse. Chiến lược giao dịch của Jesse Livermore : Những bài học từ một huyền 

thoại trong giới đầu tư chứng khoán / Jesse Livermore, Richard D. Wyckoff ; 1980 Books dịch. 

- H. : Thanh niên, 2022. - 303tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết của Jesse Livermore trong đầu tư chứng khoán. Tập 

trung chi tiết vào các nguyên tắc và chiến lược giao dịch, phương pháp đầu cơ kết hợp giữa 

hành vi giá và yếu tố thời gian, kỹ thuật giao dịch, cách chọn lựa cổ phiếu mua và thời điểm 

mua, tâm lý giao dịch và cách xây dựng tư duy thành công trong giao dịch 

     Phân loại: 332.64 / CH305L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036514 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051289-51290 

     Từ khoá:Đầu tư,Chứng khoán 

55. Miller, Jeremy. Luật của Warren Buffett : 33 lá thư + 14 nguyên tắc = 1 nhà đầu tư vĩ đại / 

Jeremy Miller; Quỳnh Ca dịch. - Tái bản lần 7. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Thái 

Hà, 2022. - 335tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Warren Buffett's ground rules. - Phụ lục: tr. 329-335 

     Tóm tắt: Gồm những lá thư và nguyên tắc nền tảng trong đầu tư của Warren Buffett, từ đó 

chia sẻ kiến thức và tư duy của nhà đầu tư thành công ngay cả khi bắt đầu bằng một nguồn vốn 

khiêm tốn 

     Phân loại: 332.6 / L504C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009907 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011922-11923 

     Từ khoá:Nguyên tắc,Đầu tư,Thành công 

56. Newport, Cal. Đại học đừng học đại : Những bí mật đáng ngạc nhiên để thành công từ 

những sinh viên hàng đầu / Cal Newport ; MPaKK dịch. - H. : Lao động, 2022. - 266tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: How to win at college 

     Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc từ kinh nghiệm của những sinh viên xuất sắc giúp bạn 

tìm ra được sự hoàn hảo để bắt đầu cuộc sống sinh viên tràn đầy sự hứng khởi, những thành tựu 

ấn tượng và những mối quan hệ tuyệt vời 

     Phân loại: 378.198 / Đ103H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036565 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.039443-39445 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051390-51391 

     Từ khoá:Hoc tập,Sinh viên,Đại học 

57. Nguyễn Huy Tưởng. Tìm mẹ và các truyện dân gian khác : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn 

Huy Tưởng ; Minh họa: Phạm Rồng. - H. : Kim Đồng, 2022. - 148tr. : tranh màu ; 27cm 

     Phân loại: 398.209597 / T310M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005759-5761 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Văn học thiếu nhi 

58. Nguyễn Quang Trứ. Binh pháp tinh hoa : Phiên dịch - Luận giải 13 Thiên Binh Pháp Tôn 

Võ Tử. Đối chiếu các nguyên lý hành binh và các trận đánh lớn của lịch sử Đông - Tây hiện đại 

và cận đại / Nguyễn Quang Trứ. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 231tr. : bản đồ ; 20cm 

     Tóm tắt: Luận giải ý nghĩa những điểm cốt yếu của 13 thiên trong binh pháp Tôn Tử bao 

gồm: Thuỷ kế, tác chiến, mưu công, quân hình, binh thế, hư thực, quân tranh, cửu biến, hành 

quân, địa hình, cửu địa, hoả công và dụng gián. Đối chiếu các nguyên lý hành binh và các trận 

đánh lớn của lịch sử Đông - Tây hiện đại và cận đại 

     Phân loại: 355.42 / B312P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036508 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051277-51278 

     Từ khoá:Tôn Tử binh pháp,Quân sự 

59. Nguyễn Trọng An. Cẩm nang an toàn chung cư : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Trọng 

An. - H. : Kim Đồng, 2022. - 61tr. : hình vẽ ; 20cm. - (15 bí kíp giúp tớ an toàn) 

     Thư mục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Cung cấp các bí kíp giúp em nhận diện các nguy cơ tại môi trường chung cư, trang 

bị các kĩ năng an toàn tại khu vực ban công, cửa sổ, nắm vững các quy tắc an toàn khi đi thang 

máy, các kĩ năng phòng tránh cháy nổ... 

     Phân loại: 363.1 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023992-23994 

     Từ khoá:An toàn,Chung cư 

60. Nguyễn Tử Siêu. Gia lễ chỉ nam / Nguyễn Tử Siêu ;  Bs.: Thường Sơn, Lương Sĩ Hạnh. - 

In theo bản in lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2022. - 214tr. ; 20cm 

     Phân loại: 395.209597 / GI-100L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036566 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051392-51393 

     Từ khoá:Phong tục,Gia lễ 

61.  Nhịp sống đương đại - Bất bình đẳng : Dành cho lứa tuổi 7+ / Phạm Thiều dịch. - H. : 

Kim Đồng, 2022. - 118tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: C'est quoi les inégalités 

     Phân loại: 305 / NH313S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024101-24104 
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     Từ khoá:Bất bình đẳng,Sách thường thức 

62.  Nhịp sống đương đại - Khủng bố : Dành cho lứa tuổi 7+ / Minh Nguyệt dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 123tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: C'est quoi le terrorisme 

     Phân loại: 363.325 / NH313S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024105-24108 

     Từ khoá:Khủng bố,Sách thường thức 

63.  Nhịp sống đương đại - Kinh tế : Dành cho lứa tuổi 7+ / Frédéric Fontain, Marie 

Resvillion,...;Thu Huế dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 119tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: C'est quoi I'économie 

     Phân loại: 330 / NH313S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024113-24116 

     Từ khoá:Kinh tế,Sách thường thức 

64.  Nhịp sống đương đại - Thế giới số : Dành cho lứa tuổi 7+ / Lời: Nathalie Dargent; Minh 

họa: Emma Carré; Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 123tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: C'est quoi le monde numérique 

     Phân loại: 303.231 / NH313S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024109-24112 

     Từ khoá:Thế giới số,Sách thường thức 

65. Phan Chánh Dưỡng. Ký ức theo dòng đời / Phan Chánh Dưỡng. - In lần thứ 2. - Đà Nẵng 

: Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 389tr. : ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Kí ức về cuộc đời từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành của tác giả, cùng những 

đóng góp của ông vào đời sống kinh tế xã hội sau năm 1975 và những suy nghĩ, trăn trở của 

ông về thế sự, cuộc sống 

     Phân loại: 338.7092 / K600U 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036596 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051452-51453 

     Từ khoá: Phan Chánh Dưỡng;  1948-;  Doanh nhân;  Việt Nam; Cuộc đời,Sự nghiệp 

66. Phạm Giật Đức. Học thuật binh pháp - Học thuyết / Phạm Giật Đức. - H. : Khoa học xã 

hội, 2021. - 99tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày kiến thức học thuật binh pháp về phân hệ chiến tranh, thuật dùng binh, 

so sánh quân thế và thế chiến pháp. Đưa ra nhận xét về binh pháp từ các cuộc chiến tranh trên 

toàn thế giới 

     Phân loại: 355.42 / H419T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036530 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051321-51322 

     Từ khoá:Quân sự,Binh pháp 
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67. Pilcher, Jane. Khái niệm then chốt trong nghiên cứu giới / Jane Pilcher, Imelda Whelehan; 

Nguyễn Thị Minh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 447tr. ; 24cm. - (Phụ nữ tùng thư - Tủ 

sách Giới & Phát triển) 

     Tên sách tiếng Anh: Key concepts in gender studies. - Thư mục: tr. 390-423 

     Tóm tắt: Trình bày 50 khái niệm then chốt trong nghiên cứu về giới như: bạo lực, bình 

đẳng, các làn song nữ quyền, chế độ gia trưởng, chia tách giới, chủ nghĩa hậu hiện đại.... Mỗi 

khái niệm được viết theo cấu trúc: giới thiệu lịch sự ra đời, diễn giải nội hàm, mô tả quá trình 

phê phán và phát triển 

     Phân loại: 305.42 / KH103N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009908 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011924-11925 

     Từ khoá: Nữ quyền; Khái niệm,Giới 

68. Takaharu Umezu. Từ điển tiếng yêu : "Giải mã" ngôn ngữ nửa kia / Takaharu Umezu, 

Mika Hasegawa, Naho Kobayashi ; Nhi Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 225tr. ; 20cm 

     Phân loại: 306.8 / T550Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036549 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051359-51360 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tình yêu,Hôn nhân 

69. Thakor, Manisha. Nói chuyện tiền bạc với bạn đời : Minh bạch tài chính, hạnh phúc trào 

dâng / Manisha Thakor, Sharon Kedar ; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 166tr. : ảnh ; 

21cm 

     Phụ lục: tr. 157-166 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cần thiết giúp các cặp vợ chồng hay các cặp đôi thống nhất 

với nhau về vấn đề tài chính, giúp giảm nguy cơ tan vỡ do căng thẳng về tiền bạc và củng cố 

mối quan hệ 

     Phân loại: 332.024 / N428C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009894 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011897-11898 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân,Hôn nhân 

70. Thomas, Isabel. Giải cứu địa cầu : 50 cách giảm lượng rác thải và cứu thế giới / Isabel 

Thomas viết lời ; Alex Paterson minh họa; Trang Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 207tr. : 

minh họa ; 20cm 

     Phân loại: 363.728 / GI-103C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036546 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051353-51354 

     Từ khoá:Bảo vệ môi trường,Râc thải 

71. Trương Anh Thuận. Hoạt động chế tạo và quản lý sử dụng vũ khí dưới triều Nguyễn giai 

đoạn 1802 - 1883 : Sách chuyên khảo / Trương Anh Thuận, Nguyễn Ngọc Đoàn. - H. : Khoa 

học xã hội, 2022. - 212tr. : ảnh ; 24cm 
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     Thư mục: tr. 192-199. - Phụ lục: tr. 200-211 

     Tóm tắt: Tổng quan về vũ khí thời quân chủ, cơ sở của hoạt động chế tạo và quản lý sử 

dụng vũ khí dưới triều Nguyễn (1802-1883); tổ chức, quản lí hoạt động chế tạo, sử dụng vũ khí 

dưới triều Nguyễn và một số nhận định về hoạt động chế tạo, quản lý sử dụng vũ khí dưới triều 

Nguyễn (1802-1883) 

     Phân loại: 355.80959709034 / H411Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009936 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011978-11979 

     Từ khoá:Quản lí,1802-1883,Triều Nguyễn,Chế tạo,Vũ khí 

72. Trần Tiến Công. Freelance Coach - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 / Trần 

Tiến Công, Bùi Thị Ngọc Thu. - H. : Kim Đồng, 2022. - 239tr. ; 20cm 

     Phân loại: 331.702 / FR201C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036527 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051315-51316 

     Từ khoá:Hướng nghiệp,Dịch vụ 

73. Vân Hương. Tập đánh vần tiếng Việt theo sơ đồ tư duy : Bí quyết giúp con đọc tiếng Việt 

thông thạo: 4 - 6 tuổi / Vân Hương; Giọng đọc: Nguyễn Thúy Quỳnh. - Tái bản lần 2. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 123tr. : minh họa ; 20cm 

     Phân loại: 372.21 / T123Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024039-24041 

     Từ khoá:Tiếng Việt,Giáo dục mẫu giáo 

74. Vũ Dương Huân. Phong cách đàm phán ngoại giao : Sách tham khảo / Vũ Dương Huân. - 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 182tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 179-182 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về công việc đàm phán ngoại 

giao như: Bản chất của đàm phán ngoại giao, chiến lược của đàm phán, kỹ thuật tổ chức đàm 

phán, chiến thuật đàm phán và một số phong cách đàm phán trên thế giớ 

     Phân loại: 327.2 / PH431C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036539 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051339-51340 

     Từ khoá:Phong cách,Ngoại giao,Đàm phán 

75. Yang Li Peng. Con biết thể hiện bản thân - Học cách thể hiện bản thân : Truyện tranh giáo 

dục cho bé tuổi mầm non / Yang Li Peng; Yan Shuang: hình ảnh; Lư Diệu Huy dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 21tr. : tranh vẽ ; 23cm. - (Khôn lớn mỗi ngày) 

     Phân loại: 372.21 / C430B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005787-5790 

76. Yang Li Peng. Người xấu đừng hòng bắt nạt con - Học cách tự bảo vệ bản thân : Truyện 

tranh giáo dục cho bé tuổi mầm non / Yang Li Peng; Yan Shuang: hình ảnh; Lư Diệu Huy dịch. 

- H. : Kim Đồng, 2022. - 21tr. : tranh vẽ ; 23cm. - (Khôn lớn mỗi ngày) 
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     Phân loại: 372.21 / NG558 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005783-5786 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Thói quen 

77. Yang Li Peng. Đừng để nguy hiểm đến gần con - Giáo dục cho trẻ về sự an toàn : Truyện 

tranh giáo dục cho bé tuổi mầm non / Yang Li Peng; Yan Shuang: hình ảnh; Lư Diệu Huy dịch. 

- H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh vẽ ; 23cm. - (Khôn lớn mỗi ngày) 

     Phân loại: 372.21 / Đ556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005779-5782 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Thói quen 

78.  Đẹp mãi những tấm lòng / Anh Vy, Bùi Kim Ngân, Bùi Thuận.... - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2021. - 341tr. : ảnh ; 23cm. - (Sống đẹp) 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về tấm lòng nhân ái giúp đỡ mọi người, nghị lực của 

những con người vượt qua bệnh tật, vượt qua chính mình như: Lớp học "6 trong 1" của thầy 

giáo mang quân hàm xanh; người gieo chữ cho hàng trăm trẻ khuyết tật, cơ nhỡ; cha Tịch thai 

nhi, Lão nông xây "tổ ấm" cho người nghèo... 

     Phân loại: 302.09597 / Đ206M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009897 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011902-11903 

     Từ khoá:Điển hình tiên tiến 

 

400 - NGÔN NGỮ 

79.  Cũng là tiếng em mà lạ lắm / Khotudien. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 279tr. ; 12cm 

     Tóm tắt: Giải nghĩa những câu nói cửa miệng theo trend của giới trẻ thời nay với những câu 

trích dẫn hết sức thú vị và cũng hết sức thực tế 

     Phân loại: 495.9220143 / C513L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036559 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051379-51380 

     Từ khoá:Tiếng Việt,Giải nghĩa 

80.  Flashcard tiếng Nhật - Mẫu câu giao tiếp / Trường Hùng Phát trình bày. - TP. Hồ Chí 

Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2016. - 400 tờ ; 4x8cm 

     Phân loại: 495.68 / FL109T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017217-17219 

     Từ khoá:Tiếng Nhật,Giao tiếp 

81. Litton, Jonathan. Xin chào thế giới  = Hello World : Cùng khám phá bữa tiệc đầy màu sắc 

của ngôn ngữ và văn hóa : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Jonathan Litton ; Minh họa: 

L'Atelier Cartographik ; Thùy Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 14tr. : tranh màu ; 

32cm. - (Sách tương tác) 

     Tên sách tiếng Anh: Hello world : A celebration of languages and curiosities 
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     Tóm tắt: Đưa các bạn nhỏ khám phá thế giới và học cách chào hỏi bằng hơn 150 ngôn ngữ 

khác nhau 

     Phân loại: 401 / X311C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005768-5770 

     Từ khoá:Văn hoá,Ngôn ngữ 

82. Nguyễn Văn Trung. Chữ, văn quốc ngữ - Thời kỳ đầu Pháp thuộc / Nguyễn Văn Trung. - 

Tái bản theo bản in năm 1974. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 182tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 142-146.- Phụ lục: tr. 147-182 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về chữ Quốc ngữ và văn Quốc ngữ; tiếng nói, chữ viết, 

văn học trong hoàn cảnh mất nước hay sự lừa bịp của chủ nghĩa quốc gia bằng tiếng nói, chữ 

viết 

     Phân loại: 495.92209 / CH550V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009910 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011928-11929 

     Từ khoá:Tiếng Việt,Văn học,Chữ quốc ngữ,Nghiên cứu 

83. Vũ Vạn Xuân. Bài tập tiếng Anh 9 - Theo hướng ứng dụng thực tế / Vũ Vạn Xuân. - In lần 

2, có sửa chữa, bổ sung. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 

144tr. : minh hoạ ; 26cm 

     Phân loại: 428.0076 / B103T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002718-2720 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Lớp 9,Bài tập 

84. Vũ Vạn Xuân. Ôn tập và luyện thi vào lớp 10 và lớp chuyên môn tiếng Anh / Vũ Vạn 

Xuân. - In lần 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 220tr. : 

bảng ; 26cm 

     Phân loại: 428.0076 / Ô454T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009889 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011887-11888 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Ôn tập,Lớp 9 

85. Đặng Văn Hùng. Flashcard 3000 từ tiếng Anh A - High quality / Đặng Văn Hùng. - TP. 

Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2016. - 1500 tờ ; 4x8cm 

     Phân loại: 428.1 / FL109B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017220-17222 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Từ vựng 

86. Đặng Văn Hùng. Flashcard TOEFL A - High Quality / Đặng Văn Hùng. - TP. Hồ Chí 

Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2016. - 600 tờ : hình vẽ ; 4x8cm 

     Phân loại: 428.1 / FL109T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017208-17210 

     Từ khoá:Tiếng Anh,TOEFL,Từ vựng 
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87. Đặng Văn Hùng. Flashcard TOEFL B - High quality / Đặng Văn Hùng. - TP. Hồ Chí 

Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2016. - 600 tờ : hình vẽ ; 4x8cm 

     Phân loại: 428.1 / FL109T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017211-17213 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Từ vựng,TOEFL 

88. Đặng Văn Hùng. Flashcard TOEIC - High quality / Đặng Văn Hùng. - TP. Hồ Chí Minh : 

Văn hóa - Văn nghệ, 2016. - 600 tờ : hình vẽ ; 4x8cm 

     Phân loại: 428.1 / FL109T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017214-17216 

     Từ khoá:Tiếng Anh,TOEIC,Từ vựng 

 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

89.  Bách khoa khủng long : Mở mang kiến thức, khơi dậy tiềm năng / Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 127tr. : ảnh màu ; 29cm. - (Bách khoa cho trẻ em) 

     Tên sách tiếng Anh: Dinosaur encyclopedia 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức về khủng long, khủng long kỉ Tam điệp, 

khủng long kỉ Jura, khủng long kỉ Phấn trắng và những dạng sống khác... 

     Phân loại: 567.9 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005706-5708 

     Từ khoá:Khủng long,Khoa học thường thức,Bách khoa thư 

90. Calaprice, Alice. Thư gửi giáo sư Einstein : Những lá thư của Albert Einstein với thiếu nhi 

/ Alice Calaprice b.s. ; Ngọc Bảo dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 234tr. : hình ảnh ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Dear Professor Einstein: Albert Einstein's letters to and from children. - 

Thư mục: tr.229-231.- Phụ lục: tr. 233-234 

     Phân loại: 530.092 / TH550 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036585 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051430-51431 

     Từ khoá: Einstein;  Albert;  1879-1955;  Nhà vật lí học;  Đức; Vật lí 

91. Carroll, Sean. Bức tranh toàn cảnh : Nguồn gốc của sự sống, của nghĩa lý và của chính vũ 

trụ = The big picture : On the origins of life, meaning and the universe itself / Sean Carroll; 

Người  dịch: Phan Thị Hà Trang, Nguyễn Trung Đức. - H. : Thế giới; Công ty văn hóa và 

truyền thông Nhã Nam, 2022. - 597tr. : hình ảnh ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 563-574. - Thư mục: tr. 575-586 

     Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng "tự nhiên luận thi vị" về vũ trụ: Giải thích câu chuyện về vũ 

trụ, con người là những vụn cát bụi có tổ chức, để hiểu chính mình phải hiểu được thứ tạo nên 

chúng ta từ hạt (cơ bản), các lực (trong tự nhiên) và các hiện tượng lượng tử. Đề xuất về liệu 

pháp sinh tồn, hiểu cách vạn vật vận hành theo những quy luật khách quan ẩn tàng phía dưới, 

chấp nhận sự thật về thế giới như nó vốn có để đối diện với thực tại và để cuộc sống trở nên có 

giá trị 
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     Phân loại: 577 / B552T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009904 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011916-11917 

     Từ khoá:Vũ trụ,Nguồn gốc sự sống 

92.  Con người và động vật - Những điểm tương đồng thú vị : Dành cho trẻ từ 6 - 12 tuổi / 

Lời: Pavla Hanackova ; Minh họa: Dasha Lebesheva ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 

2022. - 35tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Phân loại: 590 / C430N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005888-5890 

     Từ khoá:Con người,Động vật 

93. Ferrie, Chris. Em biết gì về các nhà khoa học? / Chris Ferrie; Nguyễn Bích Lan dịch. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 28tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách vỡ lòng về khoa học) 

     Tên sách tiếng Anh: Scientist, scientist, who do you see? 

     Tóm tắt: Giúp các bé khám phá về các nhà khoa học đã thay đổi thế giới: Albert Einstein, 

Marie Curie, Ahmed Zewail, Grace Hopper... 

     Phân loại: 509.22 / E202B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023976-23979 

     Từ khoá:Nhà khoa học 

94. Ferrie, Chris. Hóa học hữu cơ cho trẻ em / Chris Ferrie, Cara Florance; Nguyễn Thị 

Quỳnh Giang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách vỡ lòng 

về khoa học) 

     Tên sách tiếng Anh: Organic chemistry for babies 

     Tóm tắt: Giới thiệu minh họa đơn giản về hóa học hữu cơ, mô tả cách các nguyên tử 

cacbon, oxy và hydro phản ứng khác nhau với nhau để tạo ra nhiều cấu trúc phân tử độc đáo 

     Phân loại: 547 / H401H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023964-23967 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Hóa hữu cơ 

95. Ferrie, Chris. Rối lượng tử cho trẻ em / Chris Ferrie; Nguyễn Thị Quỳnh Giang dịch. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách vỡ lòng về khoa học) 

     Tên sách tiếng Anh: Quantum entanglement for babies 

     Tóm tắt: Giúp các bé khám phá về vật lí lượng tử, rối lượng tử qua những hình ảnh minh 

họa thú vị 

     Phân loại: 539.725 / R452L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023972-23975 

     Từ khoá:Lượng tử,Khoa học thường thức 

96. Ferrie, Chris. Thuyết tương đối tổng quát cho trẻ em / Chris Ferrie, Cara Florance; 

Nguyễn Việt Long dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách Vỡ 

lòng về khoa học) 

     Tên sách tiếng Anh: General relativity for babies 



27 
 

 

     Tóm tắt: Giúp các em khám phá về thuyết tương đối tổng quát, khối lượng trong không gian 

qua những hình ảnh minh hoạ cụ thể 

     Phân loại: 530.11 / TH528T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023936-23939 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Vật lí,Thuyết tương đối 

97. Ferrie, Chris. Vật lí hạt nhân cho trẻ em / Chris Ferrie, Cara Florance; Nguyễn Việt Long 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 24tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách vỡ lòng về Khoa học) 

     Tên sách tiếng Anh: Nuclear physics for babies 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về vật lí hạt nhân nhằm giúp các bé tiếp cận với nền khoa học 

một cách cơ bản, hiệu quả nhất, từ đó giúp các em phát triển khả năng, năng lực để trở thành 

những nhà khoa học trong tương lai 

     Phân loại: 539.7 / V124L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023940-23943 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Vật lí hạt nhân 

98. Ferrie, Chris. Vật lý học Newton cho trẻ em / Chris Ferrie; Nguyễn Việt Long dịch. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách vỡ lòng về khoa học) 

     Tên sách tiếng Anh: Newtonian physics for babies 

     Tóm tắt: Giúp các bé tìm hiểu về vật lý học Newton và các định luật chuyển động của 

Newton 

     Phân loại: 531 / V124L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023948-23951 

     Từ khoá:Vật lí,Khoa học thường thức 

99. Ferrie, Chris. Vật lý lượng tử cho trẻ em / Chris Ferrie; Nguyễn Thị Quỳnh Giang dịch. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách Vỡ lòng về khoa học) 

     Tên sách tiếng Anh: Quantum physics for babies 

     Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức về chủ đề vật lí lượng tử theo một cách thích hợp và dễ hiểu 

dành cho trẻ nhỏ, giúp trẻ hình thành ước mơ và nuôi dưỡng sự sáng tạo 

     Phân loại: 539 / V124L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023944-23947 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Vật lí lượng tử 

100. Ferrie, Chris. Vật lý thống kê cho trẻ em / Chris Ferrie; Nguyễn Thị Quỳnh Giang dịch. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách vỡ lòng về khoa học) 

     Tên sách tiếng Anh: Statistical physics 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về vật lí thống kê nhằm giúp các bé tiếp cận với nền khoa học 

một cách cơ bản, hiệu quả nhất, từ đó giúp các em phát triển khả năng, năng lực để trở thành 

những nhà khoa học trong tương lai 

     Phân loại: 530 / V124L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023956-23959 

     Từ khoá:Vật lí thống kê,Khoa học thường thức 
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101. Fraser. Thời tiết là gì? : Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Fraser, Judith Ralston ; Thùy 

Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 72tr. : minh họa ; 27cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Tên sách tiếng Anh: What's the weather? 

     Phân loại: 551.6 / TH462T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005756-5758 

     Từ khoá:Thời tiết,Khoa học thường thức 

102.  Giải thích chuyên đề thi vào 10 chuyên lý : Bộ sách trợ thủ cho hành trình vào 10 

chuyên / Nguyễn Văn. Phan Thị Quyên, Bùi Thị Lý Hạnh, Phạm Thị Quỳnh Như. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 327tr. : hình vẽ, bảng ; 29cm. - (Tủ sách Tự học đột phá) 

     Phân loại: 530.076 / GI-103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009887 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011883-11884 

     Từ khoá:Vật lí,Trung học cơ sở 

103. Huỳnh Ngọc Thanh. Tuyển sinh 10 và các đề toán thực tế / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), 

Nguyễn Trí Dũng, Ngô Bá Đạt.... - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm thành phố Hồ 

Chí Minh; Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Sài Gòn, 2022. - 176 tr. : minh họa ; 26 cm. 

     Phân loại: 510.76 / T527S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009890 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011889-11890 

     Từ khoá:Toán,Trung học cơ sở,Đề kiểm tra 

104. Kur, Malgorzata. 23 sản phẩm đẩy các loài sinh vật đến bờ vực tuyệt chủng : Từ điển 

động vật quý hiếm : Dành cho lứa tuổi 8+ / Malgorzata Kur ; Minh họa: Malgorzata Kwapińska 

; Long Đỗ dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 84tr. : hình vẽ, ảnh ; 31cm 

     Tên sách tiếng Ba Lan: 23 rzeczy ważniejsze od zwierząt . Katalog od A do Z 

     Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện về những loài động vật đẹp đẽ, thân thiện, thông minh đã 

trở thành mục tiêu săn bắn của con người; đưa ra 23 sản phẩm đã đẩy các loài sinh vật đến bờ 

vực tuyệt chủng như: du lịch, giày dép, áo khoác lông thú.. 

     Phân loại: 591.68 / H103M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005765-5767 

     Từ khoá:Động vật quý hiếm,Khoa học thường thức 

105.  Mình tìm hiểu về chọn lọc tự nhiên nhé! / Chris Ferrie, Cara Florance; Tillie Phạm 

dịch; Nguyễn Việt Long hiệu đính. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr. : hình vẽ ; 20cm. - 

(Bộ sách vỡ lòng về khoa học) 

     Tên sách tiếng Anh: Evolution for babies 

     Tóm tắt: Giúp các bé tìm hiểu về quá trình chọn lọc tự nhiên qua những hình ảnh minh họa 

thú vị 

     Phân loại: 576.8 / M312T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023968-23971 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Tiến hóa 
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106. Nurse, Paul. Sự sống là gì? : 5 yếu tố cơ bản của sinh học / Paul Nurse ; Trang Rose dịch. 

- H. : Kim Đồng, 2022. - 171tr. ; 20cm. - (Khoa học quanh ta) 

     Tên sách tiếng Anh: What is life? 

     Phân loại: 570.1 / S550S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036516 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051293-51294 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Sự sống 

107. Trần Thị Yến. Giải thích chuyên đề thi vào 10 chuyên hóa : Bộ sách trợ thủ cho hành 

trình vào 10 chuyên / Trần Thị Yến (ch.b.), Thượng Thị Kim Phượng. - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2022. - 359tr. : hình vẽ, bảng ; 29cm. - (Tủ sách Tự học đột phá) 

     Phân loại: 540.076 / GI-103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009886 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011881-11882 

     Từ khoá:Hoá học,Trung học cơ sở 

108. Trịnh Xuân Thuận. Du hành vào tâm ánh sáng / Trịnh Xuân Thuận; Phạm Long dịch; 

Phạm Văn Thiều h.đ.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 113tr. : minh họa ; 20cm. - 

(Khám phá thế giới) 

     Phụ lục: tr. 98-113 

     Tóm tắt: Khám phá bản chất ánh sáng như ánh sáng từ đâu đến, nó lan truyền như thế nào, 

làm thế nào để chế ngự được nó... qua các cách tiếp cận khác nhau từ thế kỉ XVII đến hiện tại 

và tương lai 

     Phân loại: 535 / D500H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017163-17165 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Ánh sáng 

109.  Tung cánh trong không trung - Cất cánh cùng côn trùng : Dành cho lứa tuổi 6 - 13 / 

Beauty of science ; Minh họa: Koma Zhang ; Keng dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 39tr. : tranh 

màu ; 28cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học thú vị giúp các em tìm hiểu và khám phá về 

đặc điểm, đời sống các loài côn trùng 

     Phân loại: 595.7 / T513C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005915-5918 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Côn trùng 

110.  Tư duy toán học - Bé chinh phục toán học : Hành trang cho một khởi đầu hoàn hảo! 

: 4 - 6 tuổi / Vân Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 99tr. : 

hình vẽ ; 29cm 

     Phân loại: 510 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005703-5705 

     Từ khoá:Toán 
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111.  Vũ trụ từ A đến Z / Chris Ferrie, Julia Kregenow; Vũ Trần An Phố dịch; Nguyễn Việt 

Long hiệu đính. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 28tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách vỡ lòng về 

khoa học) 

     Tên sách tiếng Anh: Abcs of space 

     Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức về chủ đề vũ trụ theo một cách thích hợp và dễ hiểu dành cho 

trẻ nhỏ, giúp trẻ hình thành ước mơ và nuôi dưỡng sự sáng tạo 

     Phân loại: 523.1 / V500T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023952-23955 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Vũ trụ 

 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

112. Arthur Yeung. Tái tạo tổ chức : 6 bước xoay chuyển công ty khi thị trường "lật mặt" / 

Arthur Yeung, Dave Ulrich; Nguyễn Thế Hùng dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách 

Alpha, 2022. - 330tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Reinventing the organization 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho các nhà lãnh đạo những nguyên tắc mới trong thiết kế tổ chức để họ 

có thể thay đổi tư duy tổ chức, đối mặt với sự biến động của thị trường: triển khai phương pháp 

quản lý mới giúp cho tổ chức của họ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo cho khách 

hàng cũng như tạo ra giá trị thị trường cho nhà đầu tư. Đồng thời, nâng cao cảm xúc và năng 

xuất của nhân viên và cung cấp cho xã hội lợi ích cộng đồng rộng lớn hơn 

     Phân loại: 658.406 / T103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009931 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011968-11969 

     Từ khoá:Doanh nghiệp,Quản lí,Tổ chức,Thay đổi 

113. Bock, Laszlo. Quy tắc làm việc của Google  = Work rules! : Google tuyển dụng và giữ 

chân nhân tài như thế nào? / Laszlo Bock; Cẩm Chi dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Công 

thương; Công ty cổ phần sách Alpha, 2022. - 428tr. : minh họa ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày hệ thống các quy tắc, kế hoạch thực hiện và đưa ra một số lời khuyên 

hữu ích giúp các nhà quản lý thực hiện hiệu quả việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự có năng 

lực chuyên môn 

     Phân loại: 658.4092 / QU600T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009920 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011946-11947 

     Từ khoá:Quản lí nhân sự,Doanh nghiệp 

114.  Bách khoa cơ thể người : Mở mang kiến thức, khơi dậy tiềm năng / Hoài Nha dịch. - 

H. : Dân trí, 2022. - 128tr. : ảnh màu ; 29cm. - (Bách khoa cho trẻ em) 

     Phân loại: 612 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005696-5699 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Cơ thể người 
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115. Bùi Quốc Châu. Cẩm nang diện chẩn - Phương pháp đơn giản áp dụng tại gia / Bùi Quốc 

Châu. - H. : Hồng Đức, 2022. - 227tr. : minh họa ; 20cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết về các kỹ năng xử lý nhiều chứng bệnh thường gặp trong gia 

đình bằng phương pháp diện chẩn, chia làm các nhóm cụ thể như: trẻ em, phụ nữ, người cao 

tuổi... giúp chúng ta chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình một cách dễ dàng, 

an toàn 

     Phân loại: 615.8222 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036588 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051436-51437 

     Từ khoá: Diện chẩn; Bấm huyệt,Điều trị,Chăm sóc sức khoẻ 

116.  Chăm mẹ ốm mệt : Cẩm nang ứng xử cho tuổi 2+ / Lời: Studio Afra ; Khánh Nguyên 

dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 28tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bé yêu ngoan ngoãn giỏi giang) 

     Phân loại: 649.6 / CH114M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005692-5695 

     Từ khoá:Dạy con,Ứng xử 

117. Cố Gia. Thuật dụng ngôn: Bí kíp giao tiếp đỉnh cao từ Jack Ma / Cố Gia; Huỳnh Tú 

Phương dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 219tr. ; 20cm. - (Tủ sách Sống khác) 

     Tóm tắt: Cuốn sách phân tích lời nói, chuyện kể của Mã vân, một doanh nhân thành đạt với 

khả năng diễn xuất xuất chúng, giúp độc giả cảm nhận và học hỏi bí quyết ăn nói cuốn hút của 

ông. 

     Phân loại: 658.4092 / TH504D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036601 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051462-51463 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Bí quyết thành công,Giao tiếp 

118. Diederichs, Gilles. Giúp con khám phá đầu đời  = Activités d'éveil : 35 hoạt động dành 

cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi / Gilles Diederichs ; Đỗ Đình Tấn dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 39tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

     Tóm tắt: Giới thiệu các hoạt động nhằm giúp trẻ phát triển khoẻ mạnh cả về thể chất và trí 

tuệ trong những năm đầu đời; các trò chơi bằng ngôn ngữ cử chỉ, bài tập vận động, xoa bóp, tập 

đi, khám phá âm thanh, hình ảnh... 

     Phân loại: 649.4 / GI-521C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005819-5822 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Trẻ em 

119. Diederichs, Gilles. Giúp con lạc quan  = Aider votre enfant à voir la vie en rose : 35 hoạt 

động dành cho trẻ từ 3 đến 10 tuổi / Gilles Diederichs ; Đỗ Đình Tấn dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 39tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

     Tóm tắt: Với 35 hoạt động được giới thiệu như: Trò chơi sáng tạo, trò chơi tưởng tượng, trò 

chơi lắng nghe... mang đến một phương thức hoá giải những tâm trạng tiêu cực hay bạo lực, 

đồng thời giúp trẻ sống vui vẻ và tích cực mỗi ngày 
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     Phân loại: 649.7 / GI-521C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005811-5814 

     Từ khoá: Lạc quan; Nuôi dạy con,Tính cách 

120. Diederichs, Gilles. Giúp con tập trung  = Activités concentration : 35 hoạt động dành cho 

trẻ từ 3 đến 10 tuổi / Gilles Diederichs ; Trần Thị Ánh Thu dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 39tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

     Tóm tắt: Với 35 hoạt động được giới thiệu như: Trò chơi ghi nhớ, trò chơi lắng nghe, trò 

chơi quan sát... giúp trẻ nhận thức về bản thân và về những gì xung quanh, từ đó giúp trẻ có thể 

hoà nhập vào thế giới một cách thông minh và nâng cao khả năng tập trung 

     Phân loại: 649.64 / GI-521C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005815-5818 

     Từ khoá:Tập trung,Nuôi dạy con 

121. Diederichs, Gilles. Giúp con tự tin  = Développer la confiance en soi : 35 hoạt động dành 

cho trẻ từ 3 đến 10 tuổi / Gilles Diederichs ; Trần Thị Ánh Thu dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 39tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

     Tóm tắt: Với 35 hoạt động được giới thiệu như: Trò chơi vẽ tranh, trò chơi sáng tạo, trò 

chơi quan sát... giúp trẻ vận dụng trải nghiệm thực tế và mang tính xây dựng, khích lệ trẻ tự 

quyết định và dấn thân, khuyến khích trẻ sáng tạo đồng thời dạy trẻ giữ vai trò của mình trong 

cuộc sống hàng ngày 

     Phân loại: 649.7 / GI-521C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005807-5810 

     Từ khoá:Tự tin,Nuôi dạy con,Tính cách 

122. Diederichs, Gilles. Giúp con xoa bóp khỏe khoắn  = Massages pour bébé : 35 bài xoa bóp 

cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi / Gilles Diederichs ; Trần Thị Ánh Thu dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 39tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các động tác xoa bóp giúp tăng cường sức khoẻ và phát triển trí não, 

khả năng nhận thức cho trẻ 

     Phân loại: 649.123 / GI-521C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005823-5826 

     Từ khoá:Xoa bóp,Chăm sóc sức khoẻ,Trẻ em 

123. Diederichs, Gilles. Giúp con điều hòa cảm xúc  = Gestion des émotions : 35 hoạt động 

dành cho trẻ từ 3 đến 10 tuổi / Gilles Diederichs ; Trần Thị Ánh Thu dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 39tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

     Tóm tắt: Giới thiệu các hoạt động ý nghĩa giúp trẻ thể hiện cảm nhận thông qua diễn kịch 

điệu bộ, trò chơi nhập vai, trị liệu âm nhạc, diễn đạt bằng cơ thể 

     Phân loại: 649.123 / GI-521C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005827-5830 

     Từ khoá:Cảm xúc,Nuôi dạy trẻ 
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124. d’Angeli, Patricia. Liệu pháp tâm hồn : Chữa lành bằng trị liệu biểu tượng nâng cao / 

Patricia d' Angeli; Nguyễn Vân Anh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Dân trí, 2022. - 360tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Psychotherapie. - Thư mục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức tâm lý cơ bản. Trình bày quy trình sử dụng các phương 

pháp của thôi miên để điều trị tâm lý như: Vượt qua nỗi đau mất mát người thân, trị liệu cặp 

đôi và sử dụng giấc mơ 

     Phân loại: 615.8512 / L309P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009898 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011904-11905 

     Từ khoá:Liệu pháp tâm lí,Thôi miên 

125. Elkan, Sophie. Để các nàng dậy thì thành công : Thay đổi cơ thể. Chu kì kinh nguyệt. Các 

mối quan hệ. Cuộc sống ảo diệu / Sophie Elkan,...; Flo Perry minh họa; Phạm Thu Hòa dịch. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 222tr. : hình vẽ ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: The girls' guide to growing up great 

     Tóm tắt: Giải đáp mọi thắc mắc, mọi khía cạnh của tuổi dậy thì cho các bé gái từ những vấn 

đề cơ bản nhất như nổi mụn, phát triển ngực, chu kì kinh nguyệt đến những vấn đề tâm lý; 

những thông tin cực kì nhạy cảm về giới tính tình dục cũng sẽ được đề cập rõ ràng, khoa học, 

nhẹ nhàng, khéo léo 

     Phân loại: 612.66108352 / Đ250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009896 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008778 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011900-11901 

     Từ khoá:Tuổi dậy thì,Con gái,Sinh lí 

126. Ferrie, Chris. Khoa học tên lửa cho trẻ em / Chris Ferrie; Nguyễn Thị Quỳnh Giang dịch. 

- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách vỡ lòng về khoa học) 

     Tên sách tiếng Anh: Rocket science for babies 

     Tóm tắt: Giúp các em tìm hiểu về khoa học tên lửa qua các hình ảnh minh hoạ thú vị 

     Phân loại: 621.4356 / KH401H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023960-23963 

     Từ khoá:Tên lửa,Khoa học thường thức 

127.  Hiểu hết về công nghệ  = How technology works / Tiểu Vũ dịch. - H. : Thế giới; Công 

ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 255tr. : minh họa ; 23cm 

     Tóm tắt: Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về khoa học công nghệ: công nghệ năng lượng; 

công nghệ vận tải; công nghệ xây dựng và vật liệu; công nghệ dân dụng; công nghệ nghe nhìn; 

công nghệ vi tính; công nghệ viễn thông; công nghệ thực phẩm, nông nghiệp và công nghệ y 

học 

     Phân loại: 600 / H309H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009934 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011974-11975 
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     Từ khoá:Khoa học công nghệ 

128. Howard-Jones, Paul. Não bộ không ngừng tiến hóa : Trí thông minh của bạn đến từ đâu? 

/ Paul Howard-Jones ; Dịch: Trần Tuấn Hiệp, Trương Duy Hiệu. - H. : Thế giới, 2022. - 406tr. : 

hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Evolution of the learning brain: Or how you got to be so smart?. - Thư 

mục: tr. 328-406 

     Tóm tắt: Bằng sự kết hợp đầy mê hoặc của sinh học, khoa học thần kinh và vốn hiểu biết 

sâu sắc về giáo dục nghiên cứu sự tiến hoá không ngừng của não bộ và trí thông minh sẽ cung 

cấp một cái nhìn mới mẻ về bản chất của học tập và những hướng đi tiềm năng của nền giáo 

dục thế kỷ 21: Ý tưởng của sự tiến hoá, nguồn gốc, bộ não của động vật có xương sống, loài 

linh trưởng xã hội, ngôn ngữ nói, sự xuất hiện của tính toán... 

     Phân loại: 612.8233 / N108B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036534 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051329-51330 

     Từ khoá:Não,Sinh lí học thần kinh,Trí thông minh 

129. Hà Chũn. Bữa ăn và giấc ngủ - Cẩm nang chăm sóc bé sơ sinh : Vì con xứng đáng được 

hưởng những gì tốt đẹp nhất / Hà Chũn. - In lần thứ 3. - H. : Công thương, 2022. - 66tr. : ảnh 

màu ; 20cm 

     Phân loại: 649.122 / B551A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036529 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051319-51320 

     Từ khoá:Trẻ sơ sinh,Nuôi con 

130. Hồng Bội Vân. Hội chứng trầm cảm cười : Đằng sau nụ cười hạnh phúc là những nỗi đau 

/ Hồng Bội Vân ; Thu Phương dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 211tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Khám phá thế giới của những người mắc hội chứng trầm cảm cười – những người 

đang che giấu nỗi đau đằng sau nụ cười hạnh phúc. Đưa ra những hướng dẫn để phát hiện và 

can thiệp đối với những người mắc hội chứng nà 

     Phân loại: 616.8527 / H452C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036517 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051295-51296 

     Từ khoá: Trầm cảm cười; Phòng trị bệnh,Trầm cảm 

131. Kaufman, Barry Neil. Son-rise: phép màu cho trẻ tự kỷ / Barry Neil Kaufman, Raun 

Kaufman; The Big Friends dịch. - H. : Lao động; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 498tr. 

; 24cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức, phương pháp và cả những khó khăn, thử thách khi chăm 

sóc, giáo dục trẻ tự kỉ thông qua hành trình của gia đình có con tự kỷ trầm trọng hòa nhập với 

cuộc sống bình thường 

     Phân loại: 618.9285882 / S431P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009924 



35 
 

 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011954-11955 

     Từ khoá: Trẻ tự kỉ; Quan hệ mẹ con,Quan hệ cha con 

132. Keiya Mizuno. Tặng bạn niềm cảm hứng mỗi ngày / Keiya Mizuno, Naoki Naganuma; 

Duy Ngọc dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 65tr. : ảnh, bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện ngắn về người nổi tiếng, những câu danh ngôn của người 

nổi tiếng giúp người đọc có thêm cảm hứng, biết cách tận hưởng cuộc sống hơn 

     Phân loại: 646.7 / T116B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036590 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051440-51441 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Chất lượng cuộc sống 

133. Kotler, Philip. Những đối thủ châu Á : Marketing để cạnh tranh trong kỷ nguyên tiêu 

dùng số / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Hooi Den Huan; Nguyễn Đức Quang dịch. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - xv, 389tr. : bảng, biểu đồ ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Asian competitors: Marketing for competitiveness in the age of digital 

consumers. - Thư mục cuối mỗi bài 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện thành công từ những doanh nghiệp thuộc 18 quốc gia châu 

Á đang hoạt động ở các thị trường trong nước, khu vực và toàn cầu với những chiến lược và 

chiến thuật tiếp thị khác nhau trong kỷ nguyên kỹ thuật số 

     Phân loại: 658.872095 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009900 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011908-11909 

     Từ khoá:Doanh nghiệp,Tiếp thị,Kỉ nguyên thông tin 

134. Lâm Phong. Chống đường hóa : Đường tắt để chống lão hóa / Lâm Phong; Thanh Hằng 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 184tr. : minh họa ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu một cách hệ thống khái niệm về đường hoá, nguyên nhân và tác hại; 

cung cấp cho bạn 10 phương pháp sinh hoạt chống đường hoá, phòng chống lão hoá và hướng 

dẫn lối sống, sinh hoạt khoa học, lành mạnh giúp cơ thể bạn luôn khoẻ mạnh và xinh đẹp 

     Phân loại: 612.12 / CH455Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036606 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051472-51473 

     Từ khoá: Chống lão hoá; Đường hoá học,Dinh dưỡng,Chăm sóc sức khoẻ 

135.  Lịch sử chế tạo máy bay / Lời: Oldřich Růžička ; Tranh: Tomáš Pernický, Naďa 

Moyzesová ; Tôm Giang dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 32tr. : tranh vẽ ; 26cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of the aeroplane 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các em nhỏ những kiến thức cơ bản về lịch sử chế tạo máy may từ 

những thí nghiệm thô sơ với mô hình cánh chim, tàu lượn, khinh khí cầu... đến sự ra đời của 

những chiếc phản lực siêu thanh cực kỳ tối tân 

     Phân loại: 629.13334 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005855-5858 
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     Từ khoá:Máy bay,Lịch sử,Chế tạo,Khoa học thường thức 

136. Miller, Brian Cole. Lãnh đạo giao việc đúng, nhân viên làm việc xuất chúng / Brian Cole 

Miller; Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 195tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Keeping employees accountable for results: Quick tips for busy 

managers 

     Tóm tắt: Đưa ra những công cụ, những hướng dẫn và bài tập thực hành về việc: Thiết lập kỳ 

vọng; theo dõi tiến độ; đưa ra phản hồi để từng bước những nhà quản lý có thể quản lý hiệu 

suất làm việc của nhân viên... 

     Phân loại: 658.3125 / L107Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036580 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051420-51421 

     Từ khoá:Quản lí nhân sự,Hiệu suất 

137.  Mình tự ngủ ngoan : Cẩm nang ứng xử cho tuổi 2+ / Viết lời: Studio Afra ; Khánh 

Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 28tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bé yêu ngoan ngoãn giỏi giang) 

     Phân loại: 649.6 / M312T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005688-5691 

     Từ khoá:Ứng xử,Dạy con 

138. Nobuyoshi Hirai. Mẹ là nền tảng tâm hồn của trẻ / Nobuyoshi Hirai; Hạt Đậu dịch. - H. : 

Kim Đồng, 2022. - 179tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Những lời khuyên hữu ích để giúp bố mẹ đồng hành cùng con trẻ trong giai đoạn 

đầu đời đầy biến động, và quan niệm sai lầm trong cách thức nuôi dạy con của người Nhật Bản 

nói riêng, cũng như người phương Đông nói chung, đồng thời giúp cha mẹ nhận ra tầm quan 

trọng của việc cố gắng nhìn thế giới qua lăng kính của con mình 

     Phân loại: 649 / M200L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036598 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051456-51457 

     Từ khoá:Nuôi dạy con 

139. Noriko Kato. Dạy con kỹ năng sống theo cách mẹ Nhật / Noriko Kato; Nhi Lâm dịch. - 

H. : Dân trí, 2022. - 343tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 649.1526 / D112C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009914 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008783 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011936-11937 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Dạy trẻ,Giáo dục gia đình 

140. Odessky, Helen. Ngăn lo âu cản lối  = Stop anxiety from stopping you : Đánh bại nỗi sợ, 

U.N.L.O.C.K cuộc đời / Helen Odessky ; Joey Do dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 271tr. : ảnh ; 

21cm 
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     Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, công cụ cần thiết giúp bạn kiểm soát chứng lo âu và 

hoảng loạn thông qua nghiên cứu, kinh nghiệm điều trị và những quan sát cá nhân, phương 

pháp U.N.L.O.C.K của tác giả 

     Phân loại: 616.8522 / NG115L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009938 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011980-11981 

     Từ khoá: Lo âu; Điều trị,Rối loạn tâm lí 

141. Ogden, Jane. Tâm lý học nói gì về ăn kiêng / Jane Ogden ; Trịnh Dung dịch. - H. : Thế 

giới, 2022. - 182tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The psychology of dieting. - Thư mục: tr. 167-182 

     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề xoay quanh chế độ ăn kiêng; tìm hiểu lịch sử của quá trình ăn 

kiêng, hệ quả tích cực và tiêu cực của việc ăn kiêng và lý do ăn kiêng thành công hoặc thất bại; 

Đưa ra các chiến lược khả thi đối với việc thay đổi hành vi và minh hoạ cách áp dụng những 

chiến lược này để tối đa hoá khả năng thành công bằng cách khuyến khích ăn kiêng theo một 

chế độ có thể áp dụng lâu dài 

     Phân loại: 613.25 / T120L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036511 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051283-51284 

     Từ khoá:Ăn kiêng,Tâm lí học,Giảm cân 

142. Olien, Darin. Ăn sạch sống xanh - Tâm lành trí khỏe / Darin Olien; Thảo Phương dịch. - 

H. : Thanh niên, 2022. - 335tr. ; 24cm. - (Tủ sách Sống xanh) 

     Tên sách tiếng Anh: Superlife - The 5 simple fixes that will make you healthy, fit, and 

eternally awesome 

     Phân loại: 613.2 / Ă115S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009921 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011948-11949 

     Từ khoá:Chế độ dinh dưỡng,Chăm sóc sức khoẻ 

143. Pernický, Tomáš. Lịch sử chế tạo xe hơi / Lời: Oldřich Růžička ; Tranh: Tomáš 

Pernický, Kateřina Makaloušová ; Tôm Giang dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 32tr. : tranh vẽ ; 

26cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of the car 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các em nhỏ những kiến thức cơ bản về lịch sử chế tạo xe hơi từ 

chiếc xe kéo đầu tiên, động cơ hơi nước đánh dấu sự ra đời của xe hơi, xe động cơ đốt trong 

đến những mẫu xe hiện đại ngày nay 

     Phân loại: 629.22 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005851-5854 

     Từ khoá:Ô tô,Lịch sử,Khoa học thường thức,Chế tạo 

144. Proctor, Bob. Triết lý thành công  = The ABCs of success / Bob Proctor ; Nguyễn Tư 

Thắng dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 179tr. : hình vẽ ; 21cm 
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     Tóm tắt: Đúc kết những triết lý để phát triển thành công trong kinh doanh và cuộc sống: 

thành tựu, hành động, tham vọng, thái độ, ý thức, thay đổi, chọn lựa, hoàn cảnh, giao tiếp, tự 

tin, lòng can đảm... giúp mang lại tương lai mới, đánh dấu sự khởi đầu của chuyến hành trình 

mà trước đó bạn chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ dấn bước, để hướng tới thành công mà bạn 

chưa bao giờ hình dung 

     Phân loại: 650.1 / TR308L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009893 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011895-11896 

     Từ khoá:Thành công,Kinh doanh 

145. Rich, Penelope. Câu chuyện về loài mèo : Những câu chuyện có thật về các chú mèo phi 

thường / Penelope Rich ; Minh họa: Isabel Muñoz ; Phương Hạ dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 

96tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Anh: Cat tales. - Thư mục: tr. 96 

     Tóm tắt: Tập hợp những cuộc phiêu lưu có thật của hơn 30 chú mèo trên khắp thế giới: Chú 

mèo nổi tiếng trong lịch sử; những chú mèo của hoàng tộc, tổng thống và tiên tri; những "nhân 

viên" mèo; các giác quan và sự nhạy cảm của mèo; những chú mèo phi thường... 

     Phân loại: 636.8 / C125C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005877-5879 

     Từ khoá:Mèo 

146. Sauro, Jeff. Phân tích khách hàng for dummies / Jeff Sauro; Khánh Trang dịch. - H. : 

Công thương; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 469tr. : minh họa ; 23cm. - (Để việc học 

trở nên thật đơn giản) 

     Tên sách tiếng Anh: Customer analytics for dummies. - Phụ lục: tr. 419-469 

     Tóm tắt: Đề cập đến những khía cạnh trong phân tích khách hàng, đưa ra những quyết định 

đúng đắn hơn về khách hàng và vì khách hàng. Khám phá những phương thức và thông số đo 

lường nhằm cải thiện trải nghiệm của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu 

     Phân loại: 658.8340285 / PH121T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009932 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011970-11971 

     Từ khoá:Phân tích,Người tiêu dùng,Hành vi 

147. Sherry, Kristin A. Thiết kế sự nghiệp tương lai : Tìm hiểu thế mạnh bản thân. Tạo sơ yếu 

lý lịch lý tưởng. Gây ấn tượng khi phỏng vấn / Kristin A. Sherry ; Hoàng Hà dịch. - H. : Thế 

giới, 2022. - 255tr. : bảng ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: YouMap: Find yourself. Blaze your path. Show the world! 

     Tóm tắt: Cung cấp những công cụ và phương pháp giúp khai phá tiềm năng của bản thân 

nhằm chủ động tìm được một công việc mơ ước, có liên quan mật thiết tới những điểm mạnh, 

kỹ năng và tính cách để con đường sự nghiệp tương lai luôn rộng mở 

     Phân loại: 650.1 / TH308K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036547 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051355-51356 

     Từ khoá:Thành công,Công việc 

148. Sirolli, Ernesto. Khởi nghiệp không phải là ước mơ xa vời  = How to start a business & 

ignite your life: 3 nguyên lý để khởi nghiệp bằng hiểu biết và đam mê / Ernesto Sirolli ; 

Nguyễn Tư Thắng dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 183tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Phụ lục: tr. 173-183 

     Tóm tắt: Dẫn dắt đi qua quy trình thành lập công ty cho riêng mình, từ việc lựa chọn lĩnh 

vực kinh doanh phù hợp nhất, tới việc hình thành đội ngũ cho bản thân, rồi tới việc thảo ra một 

kế hoạch kinh doanh 

     Phân loại: 658.11 / KH462N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009937 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011982-11983 

     Từ khoá: Khởi nghiệp; Doanh nghiệp 

149. Sugerman, Jeffrey. Giải mã hành vi - DISC : Bạn thuộc kiểu lãnh đạo nào trong 8 nhóm 

hành vi? / Jeffrey Sugerman, Mark Scullard, Emma Wilhelm ; Quế Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 

2022. - 295tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 272-289. - Thư mục: tr. 290-291 

     Tóm tắt: Giới thiệu mô hình DISC và 8 phong cách lãnh đạo giúp các nhà lãnh đạo học hỏi 

để xác định phong cách lãnh đạo của bản thân từ mỗi phong cách tạo ra cách tiếp cận đa chiều 

để trở thành nhà lãnh đạo ưu tú và thành công: Phong cách lãnh đạo tiên phong, hăng hái, tán 

đồng, hòa nhập, khiêm nhường, thận trọng, kiên quyết, chỉ huy 

     Phân loại: 658.4092 / GI-103M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036524 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051309-51310 

     Từ khoá: Mô hình DISC; Nhà lãnh đạo,Doanh nghiệp 

150. Thanh Bình. Bệnh truyền nhiễm tránh xa ra! : Dành cho mọi lứa tuổi / Lời: Thanh Bình, 

Lê Chi ; Minh họa: Tô Hồng Thủy. - H. : Kim Đồng, 2022. - 55tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về dấu hiệu, cách phòng tránh các bệnh truyền 

nhiễm như: Chân - tay - miệng, sởi, quai bị, bệnh dại, bệnh tả, thuỷ đậu, lao phổi, sốt xuất 

huyết, cúm, viêm tai giữa, nhiễm giun đường ruột, viêm kết mạc cấp, uốn ván 

     Phân loại: 616.9 / B256T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005859-5861 

     Từ khoá:Bệnh truyền nhiễm 

151.  Tung cánh trong không trung - Con người chinh phục bầu trời : Dành cho lứa tuổi 6 

- 13 / Beauty of Science ; Minh họa: Koma Zhang ; Keng dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 39tr. : 

tranh màu ; 28cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học thú vị giúp các em tìm hiểu và khám phá về 

cách bay lên không trung của con người 

     Phân loại: 629.4 / T513C 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005911-5914 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Du hành vũ trụ 

152. Tô Nhật. Thói quen nhà lãnh đạo  = Habits of leaders : Thức tỉnh nhà lãnh đạo vĩ đại 

trong bạn / Tô Nhật. - H. : Thế giới, 2021. - 295tr. : minh họa ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 259-273. - Thư mục: tr. 273 

     Tóm tắt: Giới thiệu 28 thói quen cho những ai đã và đang chuẩn bị nắm giữ vai trò lãnh đạo 

của một đội nhóm, trong một tổ chức nào đó có được những kỹ năng lãnh đạo cơ bản và cần 

thiết như: tính chủ động, phải biết mình là ai, xác định giá trị ưu tiên, thiết lập mục tiêu và lập 

kế hoạch, luôn tập chung vào mục tiêu mỗi ngày... ; từ đó, giúp bạn trở nên tự tin hơn để trở 

thành một nhà quản lý tài giỏi trong tương lai 

     Phân loại: 658.409 / TH428Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036532 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051325-51326 

     Từ khoá:Quản lí,Lãnh đạo,Thành công 

153. Waters, Alice. Ta chính là những thứ ta ăn  = We ere what we eat / Alice Waters ; Ngạnh 

dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 282tr. ; 18cm 

     Phân loại: 641.01 / T100C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036553 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051367-51368 

     Từ khoá: Văn hóa ăn chậm; Nghệ thuật ẩm thực 

 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

154. Balague, Guillem. CR7 - Hành trình lên đỉnh thế giới / Guillem Balague; Trần Quỳnh 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 475tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Câu chuyện kể về cuộc đời của siêu sao người Bồ Đào Nha, với nhiều thăng trầm 

và biến cố trên chặng đường bước lên đỉnh cao sự nghiệp bóng đá thế giới với 5 danh hiệu 

Champions League, 5 giải thưởng Quả bóng vàng cùng vô số những danh hiệu lớn nhỏ trong 

suốt 18 năm qua - Một hành trình dài với những chông gai và thử thách, nhưng luôn nỗ lực hết 

mình để hướng tới sự hoàn hảo 

     Phân loại: 796.334 / H107T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009925 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011956-11957 

     Từ khoá: Ronaldo;  Cristiano;  1985-;  Cầu thủ bóng đá;  Bồ Đào Nha; Bóng đá 

155. Brown, Lisa. Chuyện dài thành chuyện ngắn - 100 tác phẩm kinh điển và nổi tiếng trong 

3 khung tranh  = Long story short : 100 classic books in 3 panels / Lisa Brown ; Anh Thư dịch. 

- H. : Dân trí, 2022. - 72tr. : tranh màu ; 19cm 

     Phân loại: 741.5 / CH527D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036574 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051408-51409 
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     Từ khoá:Hội họa,Tranh vẽ 

156.  Hack não, rèn tư duy - Cao thủ ghi nhớ : Dành cho lứa tuổi 7+ / Lời: Amanda Lott ; 

Tranh: Matthew Taylor Wilson ; Nguyễn Phương Thảo dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 64tr. : 

tranh màu ; 24cm 

     Tóm tắt: Gồm các câu đố và trò chơi rèn khả năng ghi nhớ, khơi gợi tinh thần ham khám 

phá của trẻ. Các câu đố được sắp xếp có chọn lọc về mức độ khó – dễ với những phần tương 

tác thú vị, kèm đáp án và thẻ điểm để trẻ có thể tự đánh giá và chấm điểm 

     Phân loại: 793.73 / H102N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005801-5803 

     Từ khoá:Trò chơi tư duy,Câu đố 

157.  Hack não, rèn tư duy - Cao thủ logic : Dành cho lứa tuổi 7+ / Lời: Alex Howe, 

Elizabeth Golding ; Tranh: Anastasiya Tkachova ; Nguyễn Phương Thảo dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 64tr. : tranh màu ; 24cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu đố mang tính logic, khơi gợi tinh thần ham khám phá của trẻ. Các 

câu đố được sắp xếp có chọn lọc về mức độ khó – dễ với những phần tương tác thú vị, kèm đáp 

án và thẻ điểm để trẻ có thể tự đánh giá và chấm điểm 

     Phân loại: 793.73 / H102N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005798-5800 

     Từ khoá:Trò chơi tư duy,Câu đố 

158.  Hack não, rèn tư duy - Cao thủ suy luận : Dành cho lứa tuổi 7+ / Lời: Amanda Lott ; 

Tranh: Matthew Taylor Wilson ; Nguyễn Phương Thảo dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 64tr. : 

tranh màu ; 24cm 

     Tóm tắt: Gồm câu đố và trò chơi suy luận khơi gợi tinh thần ham khám phá của trẻ. Các câu 

đố được sắp xếp có chọn lọc về mức độ khó – dễ với những phần tương tác thú vị, kèm đáp án 

và thẻ điểm để trẻ có thể tự đánh giá và chấm điểm 

     Phân loại: 793.73 / H102N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005804-5806 

     Từ khoá:Trò chơi tư duy,Câu đố 

159.  Hack não, rèn tư duy - Toán học không khó : Dành cho lứa tuổi 7+ / Lời: Alex Howe, 

Elizabeth Golding ; Tranh: Michael Chung ; Nguyễn Phương Thảo dịch. - H. : Kim Đồng, 

2022. - 64tr. : tranh màu ; 24cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu đố toán học khơi gợi tinh thần ham khám phá của trẻ. Các câu đố 

được sắp xếp có chọn lọc về mức độ khó – dễ với những phần tương tác thú vị, kèm đáp án và 

thẻ điểm để trẻ có thể tự đánh giá và chấm điểm 

     Phân loại: 793.74 / H102N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005795-5797 

     Từ khoá:Toán học,Trò chơi tư duy 
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160. Harman, Alice. Nhà thám hiểm nghệ thuật hiện đại : Với 30 tác phẩm nghệ thuật đến từ 

Trung tâm Pompidou / Alice Harman ; Minh họa: Serge Bloch ; Thanh Trúc dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 95tr. : ảnh, tranh vẽ ; 28cm 

     Tên sách tiếng Anh: Modern art explorer 

     Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật hiện đại nổi tiếng tại Bảo tàng Trung tâm 

Pompidou (Pháp) như: giấc ngủ hoàng kim, trôi nổi dị thường, nét nguệch ngoạc rùng rợn, bẹp 

dí, sắc vàng chếnh choáng, rời rạc... 

     Phân loại: 709.04 / H100T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005749-5752 

     Từ khoá: Nghệ thuật hiện đại; Nghệ thuật,Bảo tàng 

161.  Tí ta tí toáy  = Never get bored : 100 trò chơi sáng tạo cho mỗi ngày đều vui! / Lời: 

James Maclaine, Sarah Hull, Lara Bryan ; Minh họa: Jacob Souva... ; Bảo Bình dịch. - H. : Thế 

giới, 2022. - 128tr. : tranh màu ; 24cm 

     Tóm tắt: Tập hợp hơn 100 trò chơi sáng tạo từ những vật dụng ngay trong nhà: Giải mật 

mã, chơi rối bóng, "ngâm cứu" sao... những trò vui hấp dẫn kích thích óc sáng tạo, nhiều tuyệt 

chiêu tái sử dụng đồ vật để bảo vệ môi trường 

     Phân loại: 790.1922 / T300T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005775-5778 

     Từ khoá:Trò chơi trẻ em,Hoạt động sáng tạo 

162.  Tí ta tí toáy ngoài trời  = Never get bored : 100 trò chơi sáng tạo cho mỗi ngày đều 

vui! / Lời: James Maclaine, Sarah Hull, Lara Bryan ; Minh họa: Jacob Souva... ; Hoàng My 

dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 127tr. : tranh màu ; 24cm 

     Tóm tắt: Tập hợp hơn 100 trò chơi sáng tạo ngoài thiên nhiên: Chụp ảnh bầu trời, làm tranh 

từ lá rơi, xây khách sạn bọ... những trò vui hấp dẫn kích thích trí tưởng tượng; nhiều tuyệt 

chiêu sáng tạo nghệ thuật ngoài trời để bạn thêm gần gũi và yêu mến thiên nhiên 

     Phân loại: 790.1922 / T300T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005771-5774 

     Từ khoá:Trò chơi trẻ em,Hoạt động sáng tạo 

 

800 - VĂN HỌC 

163.  Ai giúp cá sấu ấp trứng? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Anh Oa b.s. ; 

Minh họa: Chu Thế Phương ; Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 44tr. : tranh màu ; 26cm. 

- (Khẽ chạm vào tự nhiên) 

     Phân loại: 895.13 / A103G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005895-5898 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

164. Akihiro Nishino. Poupelle ở thị trấn Ống khói : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu 

nhi / Akihiro Nishino ; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 86tr. : tranh màu ; 21cm 

     Phân loại: 895.63 / P435-O 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005874-5876 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

165. Alcott, Louisa May. Các cậu bé của Jo : Dành cho lứa tuổi 13+ / Louisa May Alcott; 

Nguyễn Ngọc Sương dịch; Nguyễn Xuân Hồng h.đ.. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 

2022. - 421tr. ; 19cm. - (Chuyện gia đình March) 

     Phân loại: 813 / C101C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017193-17195 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

166. Alcott, Louisa May. Những chàng trai nhỏ : Dành cho lứa tuổi 13+ / Louisa May Alcott; 

Nguyễn Ngọc Sương dịch; Nguyễn Xuân Hồng h.đ.. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 

2022. - 470tr. ; 19cm. - (Chuyện gia đình March) 

     Phân loại: 813 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017190-17192 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

167. Alcott, Louisa May. Những người phụ nữ bé nhỏ : Dành cho lứa tuổi 13+ / Louisa May 

Alcott; Nguyễn Ngọc Sương dịch; Nguyễn Kim Diệu h.đ.. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 

2022. - 509tr. ; 19cm. - (Chuyện gia đình March) 

     Phân loại: 813 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017184-17186 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

168. Alcott, Louisa May. Những người vợ tốt : Dành cho lứa tuổi 13+ / Louisa May Alcott; 

Nguyễn Ngọc Sương dịch; Nguyễn Xuân Hồng h.đ.. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 

2022. - 509tr. ; 19cm. - (Chuyện gia đình March) 

     Phân loại: 813 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017187-17189 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

169. Ali, Naela. Nhật ký Gilly - Cô nàng hâm đơ ngơ nhây  = Silly Gilly daily / Naela Ali ; X. 

Lan dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 128tr. : tranh vẽ ; 18cm 

     Phân loại: 899.2213 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036523 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039440 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051307-51308 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

170. Atamoto. Taru Shiba siêu quậy : Truyện tranh / Atamoto ; Danna dịch. - H. : Kim Đồng, 

2022. - 18cm 

          T.1. - 2022. - 109tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / T100R 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024045-24048 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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171. Atamoto. Taru Shiba siêu quậy : Truyện tranh / Atamoto; Danna dịch. - H. : Kim Đồng, 

2022. - 109tr. : tranh vẽ ; 18cm 

          T.2. - 2022. - 109tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / T100R 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024049-24052 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

172. Bennett, Brit. Nửa kia biệt tích  = The vanishing half / Brit Bennett; Lã Minh Phương 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 499tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813.6 / N551K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036604 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051468-51469 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

173. Buchanan, Rowan Hisayo. Ngây thơ như nàng : Tiểu thuyết / Rowan Hisayo Buchanan; 

Thúy dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 449tr. ; 20cm 

     Nguyên tác: Harmless like you 

     Phân loại: 813.6 / NG126T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036578 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051416-51417 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

174. Burnett, Frances Hodgson. Công chúa nhỏ : Dành cho lứa tuổi 7+ / Frances Hodgson 

Burnett; Hà Ly dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 334tr. ; 19cm. - (Văn học 

Mỹ. Tác phẩm chọn lọc) 

     Tên thật tác giả: Frances Eliza Hodgson Burnett 

     Phân loại: 813 / C455C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024061-24064 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

175.  Chuyện kể về 5 đội viên đầu tiên : Truyện tranh : Dành cho thiếu niên nhi đồng / 

Lời: Hoài Lộc ; Tranh: Bùi Việt Thanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 35tr. : 

tranh màu ; 26cm 

     Thư mục cuối chính văn 

     Phân loại: 895.9223 / CH527K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005700-5702 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

176. Cross-Smith, Leesa. Whisky và ruy băng / Leesa Cross-Smith ; Thành Nguyễn dịch. - H. 

: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 450tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Whiskey and ribbons 

     Phân loại: 813.6 / WH313& 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036563 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051386-51387 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

177. DiFer. Cái tên khắc sâu trong tim người  = Your name engraved herein / DiFer ; SY dịch. 

- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 272tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / C103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036569 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051398-51399 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

178.  Dino bướng bỉnh - không chơi với bạn : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: 

Thierry Bedouet ; Minh họa: Mim ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 35tr. : 

tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - T'es plus mon copain! 

     Phân loại: 843 / D312B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005733-5736 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

179.  Dino bướng bỉnh - không chịu nghe lời : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: 

Thierry Bedouet ; Minh họa: Mim ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 35tr. : 

tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - Oui. maîtresse! 

     Phân loại: 843 / D312B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005721-5724 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

180.  Dino bướng bỉnh - không chịu nhận lỗi : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / 

Thierry Bedouet ; Minh họa: Mim ; Quế Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 

Nam, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - Pas ma faute! 

     Phân loại: 843 / D312B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005741-5744 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

181.  Dino bướng bỉnh - không chịu ăn rau : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: 

Thierry Bedouet ; Minh họa: Mim ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2022. - 33tr. : 

tranh màu ; 25cm. - (Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - De la soupe de fougère?) 

     Phân loại: 843 / D312B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005725-5728 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

182.  Dino bướng bỉnh - không chịu đi ngủ : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: 

Thierry Bedouet ; Minh họa: Mim ; Quế Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 

Nam, 2021. - 35tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - Même pas sommeil! 

     Phân loại: 843 / D312B 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005713-5716 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

183.  Dino bướng bỉnh - không muốn đi học : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: 

Thierry Bedouet ; Minh họa: Mim ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 35tr. : 

tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Non, pas l'ecole! - Nino Dino 

     Phân loại: 843 / D312B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005709-5712 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

184.  Dino bướng bỉnh - không sợ gì hết : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: 

Thierry Bedouet ; Minh họa: Mim ; Quế Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 

Nam, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - Peur de rien! 

     Phân loại: 843 / D312B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005737-5740 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

185.  Dino bướng bỉnh - không thích có em : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: 

Thierry Bedouet ; Minh họa: Mim ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 35tr. : 

tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - Pas de bébé à la maison 

     Phân loại: 843 / D312B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005729-5732 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

186.  Dino bướng bỉnh - muốn được yêu thương : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / 

Lời: Thierry Bedouet ; Minh họa: Mim ; Quế Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 

Nam, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - Tu veux des bisous 

     Phân loại: 843 / D312B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005717-5720 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

187. Diêm Liên Khoa. Ngày tháng năm / Diêm Liên Khoa; Minh Thương dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 162tr., 8tr. tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / NG112T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036591 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051442-51443 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

188. Duy Mỹ. Một ngày giông bão đi qua / Duy Mỹ. - H. : Dân trí, 2022. - 150tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.92214 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036582 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051424-51425 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

189. Dy Duyên. Cúc dại và tia nắng : Dành cho lứa tuổi 6+ / Dy Duyên; Minh họa: Nga Phan. - 

H. : Kim Đồng, 2022. - 153tr. : tranh màu ; 20cm. - (Văn học thiếu nhi. Dấu ấn thế hệ mới) 

     Phân loại: 895.9223 / C506D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024015-24018 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

190. Egan, Hughes. Bóng đêm ám ảnh : Khi ngôi nhà trong mơ trở thành cơn ác mộng tồi tệ 

nhất / Egan Hughes ; Nguyễn Việt Dũng dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 499tr. ; 20cm 

     Phân loại: 823 / B431Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036536 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051333-51334 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

191. Goldberg, Leah. Phòng cho thuê : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Leah 

Goldberg ; Tranh: Shmuel Katz ; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh vẽ ; 

28cm 

     Phân loại: 892.43 / PH431C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005919-5922 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

192. Goodhart, Pippa. Một nơi của riêng tớ : Truyện tranh / Pippa Goodhart, Rebecca Crane ; 

Vi Hạ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Anh: My very own space 

     Phân loại: 823 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005839-5842 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008772-8773 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

193. Green, John. Hãy để tuyết rơi  = Let it snow : Ba chuyện tình mùa lễ / John Green, 

Maureen Johnson, Lauren Myracle ; Khuê Tú dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 

359tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813.6 / H112Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036544 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039441 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051349-51350 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

194. Higashino Keigo. Cuộc diễu hành thầm lặng / Higashino Keigo ; Dịch: Vương Hải Yến, 

Bảo Lam Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 529tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / C514D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036571 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051402-51403 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

195. Higuchi Michiko. Món quà của thiên sứ : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / 

Higuchi Michiko; Trâm Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 19cm. - (Tranh 

truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / M430Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024033-24038 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

196.  Hip Hop ở xứ sở của Ellsaby  = Hip Hop in the land of Ellsaby = Hip Hop im land 

von Ellsaby : Truyện tranh : Dành cho trẻ em 6 - 10 tuổi / Minh họa: Isabelle Müller ; 

Trương Hồng Quang chuyển ngữ. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 

- 39tr. : tranh vẽ ; 25cm 

     Chính văn bằng 3 thứ tiếng: Việt - Anh - Đức 

     Phân loại: 833.92 / H313H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005745-5748 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008765-8766 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

197. Hiroshi Tada. Chuột con lon ton: Chiếc bánh mì dài : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi từ 

0 đến 6 / Hiroshi Tada; Trâm Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 22tr. : tranh màu ; 19cm 

     Phân loại: 895.63 / CH519C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023984-23987 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

198. Hiroshi Tada. Chuột con lon ton: Học so sánh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 

6 / Hiroshi Tada; Trâm Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 19cm 

     Phân loại: 895.63 / CH519C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023980-23983 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

199. Hiroshi Tada. Chuột con lon ton: Đi chợ : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 6 / 

Hiroshi Tada; Trâm Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 22tr. : tranh màu ; 19cm 

     Phân loại: 895.63 / CH519C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023988-23991 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

200. Hiên. Dear, darling : Người là lời an ủi dịu dàng nhất đời tôi / Hiên. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2022. - 199tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Phân loại: 895.9228408 / D200D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036599 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051458-51459 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

201. Hughes, Emily. Người làm vườn tí hon  = The little gardener : Truyện tranh : Song ngữ 

Anh - Việt / Emily Hughes ; Vi Hạ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 25cm 



49 
 

 

     Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 

     Phân loại: 823 / NG558L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): LDVV.008769-8771 

                          Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005835-5838 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

202. Hugo, Victor. Nhà thờ Đức Bà Paris / Victor Hugo; Nhị Ca dịch. - H. : Văn học, 2022. - 

607tr. ; 24cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Notre-Dame de Paris 

     Phân loại: 843.7 / NH100T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009923 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011952-11953 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

203. Huỳnh Mai Liên. Mẹ yêu ai nhất? : Truyện tranh / Huỳnh Mai Liên ; X.Lan minh họa. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 38tr. : tranh màu ; 23cm. - (Chuyện mẹ con. Cùng bé phát triển 

chỉ số EQ) 

     Phân loại: 895.9223 / M200Y 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005791-5794 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

204. Hà Minh Đức. Thơ Hồ Xuân Hương: Siêu phẩm của tài năng thi ca : Khảo luận / Hà 

Minh Đức. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 137tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 129 

     Tóm tắt: Phân tích, bình luận, đánh giá về chân dung, phong cách thơ của nhà thơ Hồ Xuân 

Hương 

     Phân loại: 895.92212 / TH460H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036602 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051464-51465 

     Từ khoá:Văn học cận đại,Nghiên cứu văn học,Thơ 

205. Jansson, Tove. Chiếc mũ của phù thủy : Dành cho lứa tuổi 7+ / Tove Jansson; Võ Xuân 

Quế dịch; Bùi Việt Hoa h.đ.. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 179tr. : hình vẽ ; 

19cm 

     Tên sách tiếng Phần Lan: Trollkartens hatt 

     Phân loại: 894.5413 / CH303M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024081-24084 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

206. Jansson, Tove. Gia đình Mumi ở biển : Dành cho lứa tuổi 7+ / Tove Jansson; Võ Xuân 

Quế dịch; Bùi Việt Hoa h.đ.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 234tr. : hình vẽ ; 

19cm 

     Tên sách tiếng Phần Lan: Pappan och havet 

     Phân loại: 894.5413 / GI-100Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024069-24072 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

207. Jansson, Tove. Mumi và sao chổi : Dành cho lứa tuổi 7+ / Tove Jansson; Võ Xuân Quế 

dịch; Bùi Việt Hoa h.đ.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 203tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Tên sách tiếng Phần Lan: Kometen kommer 

     Phân loại: 894.5413 / M511V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024073-24076 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

208. Jansson, Tove. Mùa Đông huyền bí : Dành cho lứa tuổi 7+ / Tove Jansson; Võ Xuân Quế 

dịch; Bùi Việt Hoa h.đ.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 154tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Tên sách tiếng Phần Lan: Trollvinter 

     Phân loại: 894.5413 / M501Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024077-24080 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

209. Jansson, Tove. Ngày hạ chí nguy hiểm : Tập truyện: Dành cho lứa tuổi 7+ / Tove 

Jansson; Võ Xuân Quế dịch; Bùi Việt Hoa h.đ.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 

215tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Tên sách tiếng Phần Lan: Sma ̊trollen och den stora översva ̈mningen 

     Phân loại: 894.5413 / NG112H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024085-24088 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

210. Jansson, Tove. Những cuộc phiêu lưu li kì của Mumi bố : Dành cho lứa tuổi 7+ / Tove 

Jansson; Võ Xuân Quế dịch; Bùi Việt Hoa h.đ.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 

207tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Tên sách tiếng Phần Lan: Muminpappans memoarer 

     Phân loại: 894.5413 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024089-24092 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

211. Jansson, Tove. Tháng Mười Một ở thung lũng Mumi : Dành cho lứa tuổi 7+ / Tove 

Jansson; Võ Xuân Quế dịch; Bùi Việt Hoa h.đ.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 

202tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Phần Lan: Sent i November 

     Phân loại: 894.5413 / TH106M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024097-24100 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

212. Jansson, Tove. Đứa trẻ vô hình : Tập truyện: Dành cho lứa tuổi 7+ / Tove Jansson; Võ 

Xuân Quế dịch; Bùi Việt Hoa h.đ.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 195tr. : hình vẽ 

; 19cm 

     Tên sách tiếng Phần Lan: Det osynliga barnet 
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     Phân loại: 894.5413 / Đ551T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024093-24096 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

213. Kang Ah. Chú mèo rụng lông không có điểm dừng / Kang Ah ; Nguyễn Hương Giang 

dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 211tr. : tranh màu ; 24cm 

     Phân loại: 895.73 / CH500M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009906 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011920-11921 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

214. Kelly Phương. Kẻ thuận tay trái : Bất đối xứng - Đồng dạng - Tự tổ chức / Kelly Phương. 

- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 243tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / K200T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036513 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051287-51288 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

215.  Khi tớ lớn lên : Truyện tranh / Ella Bailey ; Vi Hạ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 24tr. : 

tranh màu ; 25cm 

     Phân loại: 823 / KH300T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005831-5834 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008767-8768 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

216. King, Stephen. Nghĩa địa thú cưng  = Pet sematary / Stephen King; Đỗ Phan Thu Hà 

dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 590tr. ; 24cm 

     Phân loại: 813.54 / NGH301Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009919 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008779 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011944-11945 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

217. Koppens, Judith. Tạm biệt cá nhỏ : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Judith 

Koppens, Eline van Lindenhuizen ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 27tr. : 

tranh màu ; 21cm. - (Chúng mình là bạn thân) 

     Tên sách tiếng Hà Lan: Poes denkt aan vis 

     Phân loại: 839.313 / T104B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005870-5873 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

218. Kousuke Sawamura. Tiệm cắt tóc lúc nửa đêm / Kousuke Sawamura; Gemi minh hoạ; 

Annie dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 294tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / T304C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036603 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.039452-39454 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051466-51467 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

219. Lam. Đi vòng thế giới vẫn quanh một người / Lam. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 238tr. 

: hình vẽ ; 19cm 

     Tên thật tác giả: Hồ Dương Mộng Tuyền 

     Phân loại: 895.92214 / Đ300V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036581 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051422-51423 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

220. Leeuwen, Joke van. Khi bố tớ biến thành bụi cây : Tình yêu thương của trẻ thơ xoa dịu 

thế giới / Joke van Leeuwen; Người dịch: Thi Zinsmeister Ngô. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. 

- 111tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách nguyên bản: Toen mijn vader een struik werd 

     Phân loại: 839.313 / KH300B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017174-17177 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

221. Léthy. Coucou nước Pháp - Thanh xuân hẹn ta nơi ấy : Dành cho lứa tuổi 14+ / Léthy. - 

H. : Kim Đồng, 2022. - 228tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Lê Thanh Nhật Bảo 

     Phân loại: 895.9228408 / C435N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036562 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051384-51385 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

222.  Lồng đèn bí đỏ  = Pumpkin lantern: Truyện tranh / Lời: Thanh Tâm; Tranh: Gia Linh; 

Chuyển ngữ: Hoàng Phúc, Hoàng Long. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 

20cm 

     Phân loại: 895.9223 / L455Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024023-24025 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

223. Mahokaru Numata. Trái tim của quỷ / Mahokaru Numata ; Đỗ Phan Thu Hà dịch. - H. : 

Dân trí, 2022. - 346tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / TR103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036538 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051337-51338 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

224. Mai Hương. Kể chuyện những dòng sông Việt Nam : Dành cho lứa tuổi 6+ / B.s.: Mai 

Hương, Ngọc Tâm; Minh họa: Tấn Nguyễn. - H. : Kim Đồng, 2022. - 151tr. : tranh màu ; 20cm 

     Phân loại: 895.9223 / K250C 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024053-24056 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

225. Marshall, Kate Alice. Đi qua bóng tối  = Rules for vanishing; Tiểu thuyết / Kate Alice 

Marshall; Phan Trung Hải dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 550tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813.6 / Đ300Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036594 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051448-51449 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

226. Medina, Meg. Nhấn pê đan và... tiến : Dành cho lứa tuổi 9+ / Meg Medina; Hà Ly dịch. - 

H. : Kim Đồng, 2022. - 359tr. ; 20cm 

     Giải thưởng Văn học thiếu nhi Mỹ 

     Phân loại: 813 / NH121P 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017196-17199 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

227. Melville, Herman. Moby Dick - Cá voi trắng : Dành cho lứa tuổi 13+ / Herman Melville ; 

Hugo Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 725tr. ; 24cm 

     Phân loại: 813.3 / M418D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009892 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008784 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011893-11894 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

228. Mishima Yukio. Kim Các tự / Mishima Yukio ; Nguyễn Văn Thực dịch. - H. : Dân trí; 

Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 351tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.635 / K310C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036593 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051446-51447 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

229.  Nam thiên kỳ đàm / Fanpage Truyện Thần Thoại. - H. : Thanh niên, 2022. - 268tr. : hình 

vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.9223010804 / N104T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036595 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051450-51451 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

230. Nguyên Ngọc. Dọc đường / Nguyên Ngọc. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 401tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92283408 / D419Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036528 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051317-51318 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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231. Nguyễn Hồng Lam. Bản tình ca khúc khuỷu / Nguyễn Hồng Lam. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2022. - 267tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.9228403 / B105T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036568 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051396-51397 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

232. Nguyễn Ngọc Thuần. Nhện ảo : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyễn Ngọc Thuần. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 159tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Tủ sách Tuổi mới lớn) 

     Phân loại: 895.92234 / NH254A 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017166-17169 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

233. Nguyễn Phương Văn. Mặt trời trong suối lạnh / Nguyễn Phương Văn. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2022. - 158tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.92234 / M118T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036557 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051375-51376 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

234. Nguyễn Thu Hằng. Chuồng cọp trên cao : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thu Hằng. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 165tr. ; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 

     Phân loại: 895.92234 / CH518C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036589 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051438-51439 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

235. Nguyễn Thu Hằng. Cây gạo cõng mặt trời : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Thu Hằng. - 

H. : Kim Đồng, 2022. - 105tr. ; 20cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên) 

     Phân loại: 895.9223 / C126G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024009-24014 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

236. Nguyễn Thị Bích Nga. Đừng giẫm lên cỏ : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Thị Bích Nga. 

- Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 158tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Văn học thiếu nhi. Dấu 

ấn thế hệ mới) 

     Phân loại: 895.9223 / Đ556G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024065-24068 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

237. Nguyễn Thị Kim Hòa. Tay chị tay em : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Thị Kim Hòa. - 

H. : Kim Đồng, 2022. - 103tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Văn học thiếu nhi. Dấu ấn thế hệ mới) 

     Phân loại: 895.9223 / T112C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024057-24060 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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238. Nguyễn Trần Thiết. Dương Văn Minh - Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn : 

Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Trần Thiết. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2022. - 588tr. ; 24cm 

     Phân loại: 895.922334 / D561V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009905 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011918-11919 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

239. Nguyễn Trọng Tạo. Miền quê thơ ấu / Nguyễn Trọng Tạo. - H. : Kim Đồng, 2022. - 97tr. 

; 19cm. - (Tủ sách Vàng. Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi) 

     Phân loại: 895.9223 / M305Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017170-17173 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

240. Nguyễn Tuân. Chùa Đàn / Nguyễn Tuân. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hoá và 

Truyền thông Nhã Nam, 2022. - 118tr. : ảnh ; 20cm. - (Việt Nam danh tác) 

     Phân loại: 895.92233 / CH501Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036519 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051299-51300 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

241.  Ngài Lu  = Mr. Lu: Truyện tranh / Lời: Thanh Tâm; Tranh: Hoàng Phương; Chuyển 

ngữ: Sinh Hùng. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 34tr. : tranh màu ; 24cm 

     Phân loại: 895.9223 / NG103L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024026-24028 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

242. Ngô Tú Ngân. "Lời nguyền" gái miền Tây / Ngô Tú Ngân. - H. : Lao động; Công ty cổ 

phần sách Thái Hà, 2022. - 239tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / L462 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036575 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039446-39448 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051410-51411 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

243. Ngọc (Bi) Nguyễn. Đám trẻ nhiễu văn hóa / Ngọc (Bi) Nguyễn ; Thanh Giang, Ngọc Linh 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 270tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228403 / Đ104T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036537 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051335-51336 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

244. Ngọc Linh. Tét Đại ca, cậu thật rắc rối : Dành cho lứa tuổi 6+ / Ngọc Linh. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 166tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Văn học thiếu nhi. Dấu ấn thế hệ mới) 

     Phân loại: 895.9223 / T207Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024001-24004 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

245.  Những quả trứng kì lạ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Anh Oa b.s. ; 

Minh họa: Chu Thế Phương ; Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 44tr. : tranh màu ; 26cm. 

- (Khẽ chạm vào tự nhiên) 

     Phân loại: 895.13 / NH556Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005891-5894 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

246.  Ong chúa vĩ đại : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Anh Oa b.s. ; Minh 

họa: Chu Thế Phương ; Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 43tr. : tranh màu ; 26cm. - (Khẽ 

chạm vào tự nhiên) 

     Phân loại: 895.13 / O-431C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005903-5906 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

247. Phạm Anh Xuân. Nghé ọ hai xoáy : Truyện dài / Phạm Anh Xuân. - H. : Văn học, 2022. - 

123tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / NGH200-O 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036560 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039442 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051381-51382 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

248. Puzo, Mario. Dại thì chết / Mario Puzo; Nguyễn Minh dịch, giới thiệu. - H. : Văn học, 

2022. - 778tr. ; 24cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Fools die 

     Phân loại: 813.54 / D103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009911 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011930-11931 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

249. Puzo, Mario. Tổng thống K. thứ tư / Mario Puzo; Orkid dịch, giới thiệu. - H. : Văn học, 

2022. - 594tr. ; 24cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The fourth K 

     Phân loại: 813.54 / T455T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009902 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011912-11913 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

250. Puzo, Mario. Đấu trường u ám / Mario Puzo; Thanh Hoa dịch, giới thiệu. - H. : Văn học, 

2022. - 367tr. ; 24cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The dark arena 

     Phân loại: 813.54 / Đ125T 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009912 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011932-11933 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

251.  Quái vật trên núi cao : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Anh Oa b.s. ; 

Minh họa: Chu Thế Phương ; Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 45tr. : tranh màu ; 26cm. 

- (Khẽ chạm vào tự nhiên) 

     Phân loại: 895.13 / QU103V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005899-5902 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

252. Quý Tiện Lâm. Một đời tự tại / Quý Tiện Lâm ; Nguyễn Vinh Chi dịch. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2022. - 356tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.18608 / M458Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036551 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051363-51364 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

253. Quỳnh Trần. Ngài Kẹo / Quỳnh Trần. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2022. - 155tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / NG103K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017178-17180 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

254. Quỷ Cước Thất. Nhân sinh nơi nơi đều là tu hành / Quỷ Cước Thất ; Thúy Ngọc dịch. - 

H. : Văn học, 2022. - 391tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / NH121S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036526 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051313-51314 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

255. Raskin, Ellen. Bản di chúc bí ẩn : Dành cho lứa tuổi 9+ / Ellen Raskin; Chiêu Dương 

dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 291tr. ; 20cm 

     Giải thưởng Văn học thiếu nhi Mỹ 

     Phân loại: 813 / B105D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017181-17183 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

256. Riddle, A. G. Dịch bệnh Atlantis / A. G. Riddle ; Phương Anh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 492tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The Atlantis plague 

     Phân loại: 813.6 / D302B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009935 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011976-11977 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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257. Rosita Nguyễn. Trời xanh ngập nắng : Dành cho lứa tuổi 6+ / Rosita Nguyễn. - Tái bản 

lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 269tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Văn học thiếu nhi. Dấu ấn thế hệ 

mới) 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mai Hồng 

     Phân loại: 895.9223 / TR462X 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024019-24022 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

258. Said, Kurban. Ali và Nino / Kurban Said; Nguyễn Bích Lan dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 365tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Đức: Ali und Nino 

     Phân loại: 833.912 / A104V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036577 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039449-39451 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051414-51415 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

259. SangSang. Trái tim còn cháy và tay còn cầm / SangSang. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 

215tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Phân loại: 895.92214 / TR103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036558 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051377-51378 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

260. Schlink, Bernhard. 9 màu chia ly / Bernhard Schlink ; Lê Quang dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 252tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Abschiedsfarben 

     Phân loại: 833.914 / CH311M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036506 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051273-51274 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

261. So Jae Won. Đường hầm / So Jae Won ; Hồng Hà dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 260tr. 

; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The tunnel 

     Phân loại: 895.735 / Đ561H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036545 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051351-51352 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

262. Stivers, Carole. Mã mẫu tử  = The mother code / Carole Stivers; Lê Minh Đức dịch. - H. : 

Thế giới; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 375tr. ; 24cm 

     Phân loại: 813.6 / M100M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009899 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011906-11907 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

263. Stuart, Douglas. Shuggie Bain - Chiếc linh hồn nhỏ / Douglas Stuart; Trần Quốc Tân 

dịch. - H. : Văn học, 2022. - 677tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813.6 / SH508B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036576 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051412-51413 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

264. Thi Vũ. Trầm hương / Thi Vũ ; Minh họa: Reovila ; Gia Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2022. - 359tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / TR120H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036505 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051271-51272 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

265.  Thờ ơ : Thơ / Nhóm Gió Hoan - Windsoul. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 145tr. : 

tranh vẽ ; 17cm 

     Phân loại: 895.9221408 / TH460-O 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036556 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051373-51374 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

266. Todd-Stanton, Joe. Bí mật của hòn đá đen / Joe Todd-Stanton ; Vi Hạ dịch. - H. : Dân trí, 

2022. - 30tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Anh: The secret of black rock 

     Phân loại: 823 / B300M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005843-5846 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008774-8775 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

267. Todd-Stanton, Joe. Bữa tối của Julian và cáo / Joe Todd-Stanton ; Vi Hạ dịch. - Tái bản. 

- H. : Dân trí, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 25cm 

     Phân loại: 823 / B551T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005847-5850 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008776-8777 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

268. Trang Nguyễn. Chang hoang dã - Voi / Trang Nguyễn, Jeet Zdũng. - H. : Kim Đồng, 

2022. - 125tr. : minh họa ; 18cm 

     Phân loại: 895.9223 / CH106H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024029-24032 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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269. Trần Hoài Dương. Bé Rơm : Dành cho lứa tuổi 8+ / Trần Hoài Dương ; Tranh: Hà 

Trang. - H. : Kim Đồng, 2021. - 23tr : tranh màu ; 23cm 

     Phân loại: 895.9223 / B200R 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005862-5865 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

270. Trần Hoài Dương. Chuyện vui về chú ếch cốm : Dành cho lứa tuổi 8+ / Trần Hoài 

Dương ; Tranh: Miny Nguyễn. - H. : Kim Đồng, 2021. - 28tr : tranh màu ; 23cm 

     Phân loại: 895.92234 / CH527V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005866-5869 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

271. Tâm Tiến. Dòng đời vạn biến : Harvard qua đôi mắt thiền / Tâm Tiến. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2022. - 180tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / D431Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036540 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051341-51342 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

272. Tô Hoài. Tuổi nhỏ chí cao : Những chuyện ghi chép trong kháng chiến / Tô Hoài. - H. : 

Kim Đồng, 2021. - 81tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.92283403 / T515N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017200-17203 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

273. Uông Triều. Ong Béo và ong Gầy : Dành cho lứa tuổi 6+ / Uông Triều. - H. : Kim Đồng, 

2022. - 94tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên) 

     Phân loại: 895.9223 / O-431B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023995-24000 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

274. Vân Vũ. Kem Dâu trúng lời nguyền / Vân Vũ; Minh họa: Nguyễn Thủy Tiên. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 115tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Văn học thiếu nhi. Dấu ấn thế hệ mới) 

     Phân loại: 895.9223 / K202D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024005-24008 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

275. Vũ Hùng. Sao sao : Dành cho lứa tuổi 8+ / Vũ Hùng. - H. : Kim Đồng, 2022. - 90tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

     Giải thưởng Sách Việt Nam 2016. Giải Vàng Sách hay 

     Phân loại: 895.9223 / S108S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024042-24044 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

276. Weir, Andy. Cuộc chiến trên mặt trăng  = Artemis / Andy Weir; Lê Đình Chi dịch. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 347tr. ; 24cm 
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     Tên sách tiếng Anh: Artemis: A novel 

     Phân loại: 813.6 / C514C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009913 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011934-11935 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

277. Yukio Mishima. Bán mạng : Tiểu thuyết / Yukio Mishima; Mai Đỗ dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 330tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.635 / B105M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036597 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051454-51455 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

278. Yuuri Mizuno. Gửi người từng sống trong mùa hè năm ấy / Yuuri Mizuno ; Thúy Lương 

dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 260tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.636 / G553N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036555 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051371-51372 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

279. Yuu Nagira. Khu vườn xinh đẹp của tôi / Yuu Nagira ; Hương Giang dịch. - H. : Dân trí, 

2022. - 333tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.636 / KH500V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036509 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039436 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051279-51280 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

280.  Ôn luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn / Nguyễn Phước Bảo Khôi, Nguyễn 

Thị Thanh Vân (ch.b.), Sử Quốc Cường.... - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm thành 

phố Hồ Chí Minh, 2022. - 135tr. ; 24cm 

     Phân loại: 807.6 / Ô454L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009891 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011891-11892 

     Từ khoá:Trung học cơ sở,Ngữ văn,Ôn tập 

281.  Ôn tập tốt nhất cho kì thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn / Nguyễn Phước Bảo Khôi 

(ch.b.), Võ Kim Bảo, Trần Văn Đúng.... - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm thành phố 

Hồ Chí Minh, 2022. - 127tr. ; 26cm 

     Phân loại: 807.6 / Ô454T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009888 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011885-11886 

     Từ khoá:Trung học cơ sở,Ngữ văn,Ôn tập 
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282. Đoàn Phương Huyền. Nắng trong lòng phố : Dành cho lứa tuổi 14+ / Đoàn Phương 

Huyền. - H. : Kim Đồng, 2022. - 155tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Tủ sách Tuổi mới lớn) 

     Phân loại: 895.9223 / N116T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017204-17207 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

 

900 - LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ 

283. Baurac, J. C.. Nam Kỳ và cư dân các tỉnh miền Tây / J. C. Baurac; Huỳnh Ngọc Linh 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 573tr. : ảnh ; 24cm. - (Tủ 

sách Hiểu Việt Nam qua tài liệu Pháp ngữ) 

     Tên sách tiếng Pháp: La Cochinchine et ses habitants Provinces de l'Ouest 

     Tóm tắt: Tổng quan về vùng đất Nam kỳ (Nam kỳ lục tỉnh xưa) về: Điều kiện tự nhiên, hệ 

động - thực vật, phong tục tập quán, thế giới tâm linh.... Giới thiệu về 11 hạt tham biện thuộc 

miền Tây thời Pháp thuộc bao gồm: Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc, Long Xuyên, Rạch 

Giá, Châu Đốc, Hà Tiên và đảo Phú Quốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và quận Cà Mau 

     Phân loại: 959.78 / N104K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009918 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011910 

     Từ khoá:Con người,Lịch sử,Vùng đất 

284. Baurac, J. C.. Nam Kỳ và cư dân các tỉnh miền Đông / J. C. Baurac; Huỳnh Ngọc Linh 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 513tr. : ảnh ; 24cm. - (Tủ 

sách Hiểu Việt Nam qua tài liệu Pháp ngữ) 

     Tên sách tiếng Pháp: La Cochinchine et ses habitants Provinces de l'Est 

     Tóm tắt: Giới thiệu về 11 hạt tham biện thuộc miền Đông Nam kỳ thời Pháp thuộc bao 

gồm: Mỹ Tho, Gò Công, Tân An, Chợ Lớn, Gia Định, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Tây Ninh, Bà 

Rịa, Cap St-Jacques, Poulo-Condore 

     Phân loại: 959.77 / N104K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009901 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011911 

     Từ khoá:Vùng đất,Con người,Lịch sử 

285. Beevor, Antony. Thế chiến thứ hai / Antony Beevor; Người dịch: Trịnh Huy Ninh, Trịnh 

Ngọc Minh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 1165tr. : ảnh, bản đồ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The second world war 

     Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện đẫm máu, khốc liệt và bi thảm nhất của thế kỷ XX để lại 

nhiều hệ luỵ nhất trong lịch sử thế giới hiện đại, bắt đầu từ cuộc xâm lược Ba Lan của Hitlre, 

mô tả cuộc xung đột và phạm vi toàn cầu của nó ở mọi ngóc ngách trên thế giới, mọi diễn biến, 

tình hình và nước đi chiến lược của các bên 

     Phân loại: 940.54 / TH250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009903 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011914-11915 

     Từ khoá:Lịch sử,Chiến tranh thế giới II 

286. Lý Văn Phượng. Việt Kiệu thư / Lý Văn Phượng ; Dịch và bổ chú: Nguyễn Ngọc Phúc, 

Đặng Hồng Sơn, Vũ Đường Luân. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 24cm 

          T.1 : Quyển 1-7. - 2022. - 663tr.. - Thư mục: tr. 452-455 

     Tóm tắt: Trình bày về tổng thuật, thư chiếu chế sắc, đường ngu Tam đại, đường, nguyên, 

hoàng triều, lập quốc thuỷ mạt, chế độ... trong lịch sử Việt Nam 

     Phân loại: 959.7 / V308K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009915 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011938-11939 

     Từ khoá:Lịch sử 

287. Lý Văn Phượng. Việt Kiệu thư / Lý Văn Phượng; Dịch và bổ chú: Nguyễn Ngọc Phúc, 

Đặng Hồng Sơn, Vũ Đường Luân. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 559tr. ; 24cm 

          T.2 : Quyển 8-14. - 2022. - 559tr.. - Thư mục: tr. 529-530 

     Tóm tắt: Trình bày về tổng thuật, thư chiếu chế sắc, đường ngu Tam đại, đường, nguyên, 

hoàng triều, lập quốc thuỷ mạt, chế độ... trong lịch sử Việt Nam 

     Phân loại: 959.7 / V308K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009916 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011940-11941 

     Từ khoá:Lịch sử 

288. Lý Văn Phượng. Việt Kiệu thư / Lý Văn Phượng; Dịch và bổ chú: Nguyễn Ngọc Phúc, 

Đặng Hồng Sơn, Vũ Đường Luân. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 774tr. ; 24cm 

          T.3 : Quyển 15-20. - 2022. - 774tr.. - Thư mục: tr. 743-745 

     Tóm tắt: Trình bày về tổng thuật, thư chiếu chế sắc, đường ngu Tam đại, đường, nguyên, 

hoàng triều, lập quốc thuỷ mạt, chế độ... trong lịch sử Việt Nam 

     Phân loại: 959.7 / V308K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009917 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011942-11943 

     Từ khoá:Lịch sử 

289. Phan Quang. Du ký Phan Quang - Tiếc nuối hoa hồng / Phan Quang. - H. : Văn học, 

2022. - 689tr. : hình ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Bao gồm các bút ký tác giả viết về nhiều nơi ông có dịp đặt chân tới, khám phá 

những vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa các nước, những đặc trưng của nền văn hóa ở từng vùng đất 

đã tác động trực tiếp tới tính cách, lối sống của các lớp người cũng như sự thăng trầm trong lịch 

sử mỗi dân tộc 

     Phân loại: 910.41 / D500K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009922 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011950-11951 

     Từ khoá:Du hành 


